
STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC507CVK-1#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

THÔNG TIN NGUỒN GỐC XUẤT XỨ SẢN PHẨM TOTO

1 CS986GT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC393VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

2 CS986GT9#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC507CVK-1#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

7
CS769DRT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC600VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

8
CS769DRT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
L700 x W395 x H747 (mm)
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

5
CS838DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC600VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

6
CS838DT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
L700 x W388 x H734 (mm)
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

3
CS948DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC600VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

4
CS948DT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
L700 x W380 x H806 (mm)
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

* TOTO Việt Nam đang hoàn thành thủ tục cập nhật thông tin địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm theo thay đổi địa giới hành chính mới. Theo đó, thông tin địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm trên một số mã hàng tam thời giữ theo địa chỉ địa giới hành chính cũ. Mọi thay đổi sẽ được TOTO Việt Nam 



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C300R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S300D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C300R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

13
CS735DT3#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

14
CS326DT10#XW

9
CS767RT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC600VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

10
CS767RT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

19
CS300DRT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

17
CS302DT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

18
CS300DRT10#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
L695 x W453 x H770 (mm)
(Bao gồm van dừng)

15
CS326DT3#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC385VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

16
CS302DT10#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

11
CS945PDT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

12
CS735DT10#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
L700 ✕ W420 ✕ H734 (mm)
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

S300D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C300Y1 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S300D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C320R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S325D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C320R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S325D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C320PR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S320DP Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C320R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S320D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC395VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

C320R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

S320D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C636D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C636D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C823DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C823DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

19
CS300DRT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

20
CS300DT3Y1#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Không bao gồm van dừng)

23
CS320PDRT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

24
CS320DRT10#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
L695 x W380 x H765 (mm)
(Bao gồm van dừng)

21
CS325DRT10#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối kết hợp nắp đóng êm 
TC395VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
L693 x W380 x H765 (mm)
(Bao gồm van dừng)

22
CS325DRT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

29 MS823DRT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(bao gồm bích nối sàn và van dừng)

30 MS625DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kết hợp nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

27 MS636DT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

28 MS823DRT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(bao gồm bích nối sàn, van dừng)

25
CS320DRT3#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm 
TC385VS#W
Hệ thống xả Siphon, tiết kiệm nước (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

26 MS636DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

31 MS625DT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kết hợp nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C823DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C823DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

35 MS889DRT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

36 MS887RT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

33

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKT2#XW 
(Gồm: CW188V và TC393VS#W);
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

34 MS889DRT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

31 MS625DT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kết hợp nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

32

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKT8#XW 
(Gồm: CW188V và TC600VS#W);
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

41 MS855DT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

42 MS823DRE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

39 MS885DT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

40 MS855DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

37 MS887RT2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC393VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

38 MS885DT8#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm 
TC600VS
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

43 MS823DRE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiOntect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

C625D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

47 MS889DRE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

48 MS887RE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKE4#XW 
(Gồm: CW188V và 
TCW1211A#NW1);
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm vòi rửa nước 
lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado siêu mạnh, siêu êm (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

46 MS889DRE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

44 MS625DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

53 MS855DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

54 CS986GE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

51 MS885DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

52 MS855DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

49 MS887RE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

50 MS885DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

45



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Công ty sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Công ty chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nộ

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

54 CS986GE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

59 CS948DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

60 CS838DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

57 CS945PDE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

58 CS948DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

55 CS986GE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

56 CS945PDE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

61 CS838DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

62 CS769DRE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW1211A#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

65
CS767RE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

66
CS735DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

63 CS769DRE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

64
CS767RE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

71
CS302DE2#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

69
CS326DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

70
CS302DE4#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

67
CS735DE2#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

68
CS326DE4#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW1211A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCW07S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C971#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9433A#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C636CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C823CDR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889CDR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887CR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

71
CS302DE2#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, nắp đóng êm kèm vòi 
rửa nước lạnh TCW07S
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

72
Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
C971#XW
TCF9433A#NW1

Bàn cầu điện tử dòng GG kèm nắp rửa điện tử TCF9433A 
(220V). Chức năng xả tự động
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado sinh thái siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm 
nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín. Tâm xả: 305mm
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ phun tráng, tự 
động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa 
chức năng, sấy khô. Bảng điều khiển từ xa
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

77 MS889CDRW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L701 x W387 x H699 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

78 MS887CRW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L727 x W428 x H657 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

75 MS625CDW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

76

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKW23#XW 
(Gồm: CW188V và 
TCF47360GAA#NW1);
T53P100VR

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 - 
TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L722 x W420 x H655 (mm).
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

73 MS636CDRW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L740 x W490 x H610 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

74 MS823CDRW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L750 x W510 x H640 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

81
CS948CDW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L700 x W380 x H806 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

79 MS885CDW23#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L701 ✕ W387 ✕ H645 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

80
CS986CGW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA(220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L700 x W456 x H765 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889CDR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

83
CS769CDRW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L700 x W395 x H747 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

84
CS767CRW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L727xW445 x H698 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

81
CS948CDW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L700 x W380 x H806 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

82
CS838CDW23#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET (loại giấu dây) 
dòng S7 - TCF47360GAA (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L700 x W388 x H734 (mm)
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

90 MS889DRW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

88

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKW16#XW
(Gồm: CW188V và 
TCF23410AAA#NW1);
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

89 MS889CDRW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

85 MS625CDW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

86 MS625DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

C887CR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C855D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

91 MS887CRW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

96 MS855DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

97 MS855DW18#XW

Bàn cầu 1 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

94 MS885DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

95 MS855CDW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

92 MS887RW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối,kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

93 MS885CDW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

100
CS948CDW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

101
CS948DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

98 CS986CGW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

99
CS986GW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

102
CS948DW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

103
CS838CDW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

101
CS948DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

108
CS769DRW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

109
CS767CRW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 (loại giấu dây) - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

106
CS769CDRW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C2 - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

107
CS769DRW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

104
CS838DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

105
CS838DW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

109
CS767CRW17#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 (loại giấu dây) - TCF23460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

114
CS735DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

115
CS326DW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

112
CS945PDW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

113
CS945PDW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

110
CS767RW16#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

111
CS767RW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.8L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

116
CS326DW18#XW

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, thân hở
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

117
CS302DW16#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23710AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C625D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW188V Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889CDR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C889DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887CR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C887R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

120 MS625DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

121

Bộ sản phẩm kết hợp của các mã:
MS188VKW14#XW
(Gồm: CW188V và 
TCF24410AAA#NW1);
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

118
CS302DW18#W

Bàn cầu 2 khối kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 
TCF23710AAA
Hệ thống xả Siphon 4.8/3L
Thân dài, thân bán kín
Tâm xả: 305mm, thoát thẳng
Bảng điều khiển bên hông
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

119 MS625CDW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado 4.5L/3L
Thiết kế vành kín.
Thân kín, thân dài
L740 x W490 x H610 (mm)
(bao gồm van dừng, dây cấp, bích nối sàn)

117
CS302DW16#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA (220V)
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

126 MS885CDW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

127 MS885DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

124 MS887CRW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

125 MS887RW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

122 MS889CDRW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

123 MS889DRW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885CD Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C885D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S986G Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C948 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S948D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C838 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S838D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

127 MS885DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

132
CS948CDW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

133
CS948DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

130
CS986CGW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

131
CS986GW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước, xả gạt 2 chế độ 
(4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

128 MS855CDW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.5L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

129 MS855DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

136
CS769CDRW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

134
CS838CDW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

135
CS838DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C769 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S769DR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C767 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S767R Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C945P Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S945D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C735 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S735D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C326 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S326D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

C302 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

S302D Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

144 TCF47360GAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S7 (220V)
TCF47360GAA
Công nghệ tích hợp: tự động đóng/mở nắp; phun sương; công 
nghệ khử trùng Ewater+: cho vòi rửa, lòng bàn cầu và vành 
dưới bệ ngồi; vòi rửa trộn bọt khí; vòi rửa massage đa chức 
năng; sấy khô; khử mùi; sưởi ấm bệ ngồi
Điều khiển cầm tay

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

138
CS767CRW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

139
CS767RW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.8L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

136
CS769CDRW15#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET (loại giấu dây) dòng C5 - TCF24460AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

137
CS769DRW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

142
CS326DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado(4.5L/3L)
Thiết kế vành kín
Thân dài, bán kín
L710 x W380 x H718 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

143
CS302DW14#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Hệ thống xả Siphon (4.8L/3L)
Thân dài, bán kín
L695 x W380 x H692 (mm)
(bao gồm bích nối sàn, van dừng và dây cấp)

140
CS945PDW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Washdown (6/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
(Bao gồm van dừng)

141
CS735DW14#XW

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối, kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado mạnh mẽ, hiệu quả (4.8L/3L)
Thân dài
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

145 TCF34320GAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Điều khiển từ xa
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

146 TCF34570GAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D (Loại giấu dây)
Điều khiển từ xa
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

147 TCF24460AAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài. (Loại giấu dây)
Điều khiển từ xa.
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân 
eWater+

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

148 TCF24410AAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài.
Điều khiển từ xa.
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân 
eWater+

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

149 TCF33320GAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

150 TCF33370GAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng S2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D (Loại giấu dây)
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng Ewater+

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

151 TCF23460AAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài (Loại giấu dây)
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân 
eWater+

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

152 TCF23410AAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài.
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sấy khô, sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ 
sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng bằng nước điện phân E-
water+

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

153 TCF23710AAA#NW1

Nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 (220V)
Thiết kế cho bàn cầu thân dài.
Chức năng: vòi rửa massage đa chức năng, rửa bằng nước ấm, 
sưởi ấm nắp ngồi, phun sương lòng bàn cầu & tự vệ sinh vòi 
rửa trước và sau khi sử dụng.

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

154 TCM10717

Đế Washlet đa năng - Dùng cho: TCF47360GAA/ TCF4911Z/ 
TCF4911EZ/ TCF33320GAA/ TCF33370GAA/ TCF34320GAA/ 
TCF34570GAA/ TCF23410AAA/ TCF23460AAA/ TCF24410AAA/ 
TCF24460AAA

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

155 TCW1211A#NW1

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau, rửa tiểu nữ

Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

156 TCW07S#W

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho cả bàn cầu thân dài và thông thường
Chức năng rửa sau

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

157 TCW09S#W

Nắp đóng êm kèm vòi rửa nước lạnh
Thiết kế cho bàn cầu thân chữ D
Chức năng rửa sau

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

158 TC600VS#W
Nắp đóng êm mỏng
Thiết kế cho bàn cầu thân dài Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

159 TC395VS#W

Nắp đóng êm
Chất liệu: Nhựa
Kích thước: 493 x 358 x 61 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

160 TC393VS#W
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

161 TC385VS#W
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân dài Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

162 TC392VS#W
Nắp đóng êm
Thiết kế cho bàn cầu thân tròn Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

163 L909C#XW

Chậu đặt dương vành
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L455 x W650 x H199 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

164 L763#XW

Chậu đặt dương vành
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L450 x W530 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

165 L762#XW

Chậu đặt dương vành
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L450 x W530 x H177 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

166 L501C#XW

Chậu đặt dương vành
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L432 x W508 x H231 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

167 LT505T#XW

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L365 x W528 x H185 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

168 LT765#XW

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước:  L460 x W540 x H167 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

169 LT764#XW

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước:  L460 x W540 x H172 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

170 LT548#XW

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L420 x W600 x H217 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

171 LT546#XW

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L400 x W550 x H187 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

172 LT5616C#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W600 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

173 LT5616#XW

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W600 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

174 LT5615C#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W500 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

175 LT5615#XW

Chậu đặt trên bàn (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W500 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

176 LT5716#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W600 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

177 LT5715#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W500 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

178 LT951C#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L455 x W605 x H132 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

179 LT950C#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L455 x W505 x H132 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

180 LT952#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L355 x W570 x H132 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

181 LW526NJU#W

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L430xW430xH177 (mm). Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

182 LT367CR#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L500 x W500 x H200 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

183 LT710CSR#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L450 x W500 x H190 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

184 LT710CTR#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L450 x W500 x H182 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

185 LT710CTR#W
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L450 x W500 x H182 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

186 LT700CTR#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L490 x W490 x H179 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

187 LT700CTR#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L490 x W490 x H179 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

188 LT523S#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L430 x W430 x H179 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

189 LT647CS#XW

Chậu bán âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L420 x W520 x H159 (mm)
(Đã bao gồm bộ ốc cố định)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

190 LT533R#XW

Chậu bán âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L430 x W430 x H177 (mm)
(Đã bao gồm bộ ốc cố định)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

191 LT533S#XW

Chậu bán âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L430 x W430 x H177 (mm)
(Đã bao gồm bộ ốc cố định)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

192 LT328C#XW

Chậu treo tường
Men sứ chống dính, chống bám bẩn CeFiONtect
Kích thước: L420 x W480 x H470mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

193 LT240CS#W

Chậu treo tường
Kích thước: L350 x W500 x H180 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

194 LT300C#W
Chậu treo tường
Kích thước: L430 x W500 x H190 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L766C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L766F Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

195 LPT766C#XW

Chậu chân dài
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L520 x W510 x H860 (mm)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

L766C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L766HFR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L328C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L328HF Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L239CR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L239FR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L239CR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L242HF Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L236CS Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L239FR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L236CS Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L242HF Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L240CS Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L240HF Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L300C Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

L300HF Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

204 UT901H#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 420x380x920mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

205 UT500T#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 380x400x920mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

206 UT508T#XW

Tiểu nam đặt sàn (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 360x340x890mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối sàn

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

207 UT570T#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 380x340x750mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

208 UT557T#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 340x340x590mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

209 UT560T#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 320x360x770mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

210 UT904N#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 260x346x690mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

211 UT904R#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 270x346x675mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

212 UT904HN#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 260x346x690mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

213 UT904HR#XW

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 270x346x675mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

214 UT447HR#W

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
Kích thước: 444x356x685mm
Lượng nước xả tối thiểu: 4.0L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

215 UT445H#W

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía sau)
Kích thước: 355x449x649mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm nối tường

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

196 LHT766CR#XW

Chậu chân lửng
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L520 x W510 x H430 (mm)

201 LHT236CS#W
Chậu chân lửng
Kích thước: L465 x W530 x H535 (mm)

202 LHT240CS#W
Chậu chân lửng
Kích thước: L350 x W500 x H455 (mm)

199 LHT239CR#W
Chậu chân lửng
Kích thước: L500 x W580 x H530 (mm)

200 LPT236CS#W
Chậu chân dài
Kích thước: L465 x W530 x H810 (mm)

197 LHT328C#XW

Chậu chân lửng
Men sứ chống dính, chống bám bẩn CeFiONtect
Kích thước: L420 x W480 x H470mm

198 LPT239CR#W
Chậu chân dài
Kích thước: L500 x W580 x H820 (mm)

203 LHT300CR#W

Chậu chân lửng
Kích thước: L430 x W500 x H485 (mm)
Chân lửng: L300HF



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

U104W/F#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

DU601SRR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

U104W/F#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

DUE110PSK Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

218 UT57S#W

Tiểu nam treo tường (Đường cấp nước phía trên)
Kích thước: 330x310x605mm
Lượng nước xả tối thiểu: 2.0L
Bao gồm nối tường và cút nối

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

TBW02002BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

TBW02002BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm

TBW01002BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm

TBW01002BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GS TBG03302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm TBW02001BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

222

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01002BA
TBG03302VA
TBW01010A

223

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW02001BA
TBG02302VA
TBW02006A

220

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW02002BA
TBG04302VA
TBW02006A

221

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01002BA
TBG01302VA
TBW01010A

217

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
U104W/F#W
DUE110PSK

U104W/F#W: Tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Kích thước: L340 x W320 x H540 (mm)
Lượng xả: 2L
DUE110PSK: Van xả tự động tiểu nam (dùng pin)

219

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW02002BA
TBG02302VA
TBW02017A

216

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
U104W/F#W
DU601SRR

U104W/F#W: Tiểu nam treo tường
Đường cấp nước phía trên
Kích thước: L340 x W320 x H540 (mm)
Lượng xả: 2L
DU601SRR: Van nhấn tiểu nam



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm TBW02001BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm TBW01001BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm TBW01001BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

227 TX454SFV2BRN
Sen cây nhiệt độ
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Bát sen massage 3 chế độ

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

228 TBW07401A
Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

229 TBW07402A

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

230 TBW07006A
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

231 TBW07005A
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

232 TBW01401AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, kèm vòi xả bồn, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

233 TBW01404AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

234 TBW01402AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 1 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

235 TBW01301AB

Sen cây nóng lạnh kèm vòi xả bồn dòng G, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

226

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01001BA
TBS04302V
TBW03002B

224

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW02001BA
TBG04302VA
TBW02005A

225

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01001BA
TBG01302VA
TBW01008A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

236 TBW01303AB

Sen cây nóng lạnh dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

237 TBW01302AB

Sen cây nóng lạnh dòng G, bát sen dáng tròn 1 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

238 TBW01002BA

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

239 TBW01001BA
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

240 TBW08006A
Sen cây dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

241 TBW02002BA

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

242 TBW02001BA
Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Sen tắm nóng lạnh kèm bộ phận kết nối với thân sen
Đã bao gồm van một chiều TVSM104NSR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907CS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907CS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907CS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907CS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907CS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

246

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907CS
TBS03302V
DGH104ZR

247

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907CS
TBS04302V
TBW07012A

244

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907CS
TBS01302V
DGH104ZR

245

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907CS
TBS02302V
TBW07009A

243

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TVSM104NSR
DM907CS



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907C1S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907C1S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907C1S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Thân sen cây DM907C1S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

252 TLG07301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

253 TLG07303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

254 TLG07305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GE TBG07302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GE TBG07302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

247

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907CS
TBS04302V
TBW07012A

255

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07302VA
TBW02017A

256

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07302VA
TBW01010A

250

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907C1S
TTMR302V
DGH104ZR

251

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907C1S
TBG04302VA
TBW03002B

248

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907C1S
TTMR302V
TBW07012A

249

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DM907C1S
TTMR302V
TBW07009A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GE TBG07302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GE TBG07302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

259 TLG08301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

260 TLG08303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

261 TLG08305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GC TBG08302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GC TBG08302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GC TBG08302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GC TBG08302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

266 TLG09301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

262

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08302VA
TBW02017A

263

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08302VA
TBW01010A

257

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07302VA
TBW02006A

258

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07302VA
TBW02005A

256

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07302VA
TBW01010A

264

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08302VA
TBW02006A

265

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08302VA
TBW02005A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

267 TLG09303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

268 TLG09305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GM TBG09302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GM TBG09302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GM TBG09302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GM TBG09302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

273 TLG10301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

274 TLG10303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

275 TLG10305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GB TBG10302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GB TBG10302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

276

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10302VA
TBW02017A

277

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10302VA
TBW01010A

271

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09302VA
TBW02006A

272

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09302VA
TBW02005A

269

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09302VA
TBW02017A

270

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09302VA
TBW01010A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Van sen vòi nóng lạnh GB TBG10302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GB TBG10302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

280 TLG11301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

281 TLG11303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

282 TLG11305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GF TBG11302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GF TBG11302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GF TBG11302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GF TBG11302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

287 TLG01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

288 TLG01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

289 TLG01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

278

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10302VA
TBW02006A

279

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10302VA
TBW02005A

290

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01302VA
TBW02017A

285

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11302VA
TBW02006A

286

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11302VA
TBW01008A

283

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11302VA
TBW02017A

284

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11302VA
TBW01010A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GO TBG01302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

294 TLG02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

295 TLG02304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

296 TLG02307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GR TBG02302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

297

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02302VA
TBW02017A

298

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02302VA
TBW01010A

292

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01302VA
TBW02006A

293

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01302VA
TBW01008A

290

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01302VA
TBW02017A

291

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01302VA
TBW01010A

299

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02302VA
TBW02006A

300

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02302VA
TBW02005A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

301 TLG03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

302 TLG03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

303 TLG03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GS TBG03302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GS TBG03302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GS TBG03302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GS TBG03302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

308 TLG04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

309 TLG04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

310 TLG04307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

311

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW02017A

312

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW01010A

306

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03302VA
TBW02006A

307

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03302VA
TBW01008A

304

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03302VA
TBW02017A

305

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03302VA
TBW01010A

300

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02302VA
TBW02005A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh GA TBG04302VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

321 TLS01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

322 TLS01304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

323 TLS01307V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

313

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW02006A

314

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW01008A

319

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
DGH108ZR

320

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
DGH104ZR

317

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW07009A

318

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW07012A

315

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW02005A

316

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04302VA
TBW03002B



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LB TBS01302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

331 TLS02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LN
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

332 TLS02303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LN
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

333 TLS02305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LN
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

326

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
TBW03002B

327

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
TBW07009A

324

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
TBW01008A

325

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
TBW02005A

330

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
DGH104ZR

334

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
TBW02006A

328

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
TBW07012A

329

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS01302V
DGH108ZR



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LN TBS02302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

341 TLS03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

342 TLS03303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

343 TLS03305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

339

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
DGH108ZR

340

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
DGH104ZR

337

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
TBW07009A

338

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
TBW07012A

335

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
TBW01008A

336

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS02302V
TBW02005A

346

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
TBW03002B

344

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
TBW01008A

345

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
TBW02005A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LC TBS03302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

351 TLS04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

352 TLS04304V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

353 TLS04306V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

TBW02005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh LF TBS04302V Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

355

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
TBW02005A

356

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
TBW03002B

350

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
DGH104ZR

354

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
TBW01008A

348

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
TBW07012A

349

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
DGH108ZR

347

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS03302V
TBW07009A

359

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
DGH108ZR

360

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
DGH104ZR

357

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
TBW07009A

358

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBS04302V
TBW07012A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

361 TS240AX
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GRAND-A
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty The Siam Sanitary Fittings Co., ltd.
60-57 Soi 13, Khlong Nueng, Khlong Luang, Phathumthanee, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

362 TVLM108RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh RUFICE
(Đi kèm bộ xả ) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

363 TVLM109RU
Vòi chậu gật gù nóng lạnh RUFICE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Đi kèm bộ xả )

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm TBW07012A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh Rei-S TTMR302V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh RUFICE
Đã bao gồm van một chiều TVSM110RUR Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH108ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van sen vòi nóng lạnh RUFICE
Đã bao gồm van một chiều TVSM110RUR Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường DGH104ZR Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

371 TVLM106CR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh CRES
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Đi kèm bộ xả)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

372 TTLR302F-1NR
Vòi thấp REI-S
(bao gồm bộ thoát thải, không kèm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

373 TTLR302FV-1R
Vòi cao REI-S
(Dành cho chậu đặt bàn)
(bao gồm bộ thoát thải, không kèm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

368

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TTMR302V
DGH104ZR

369

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TVSM110RUR
DGH108ZR

366

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TTMR302V
TBW07012A

367

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TTMR302V
DGH108ZR

364

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TTMR302V
TBW03002B

365

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TTMR302V
TBW07009A

370

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TVSM110RUR
DGH104ZR



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

374 TTLR302FV-1
Vòi chậu gật gù nóng lạnh REI-S
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

375 TX432SDN Sen tắm nóng lạnh, bát sen mạ Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

376 TVLM102NSR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh NEW STANDARD
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

377 TVLM111NS

Vòi chậu gật gù nóng lạnh NEW STANDARD
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

378 TVLM112NS

Vòi chậu gật gù nóng lạnh NEW STANDARD
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

379 TVSM103NSS Sen tắm nóng lạnh NEW STANDARD, bát sen mạ Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

380 TBW02017A

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 25.5mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

381 TBW01010V

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

382 TBW01010A

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

383 TBW02006V

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

384 TBW02006A

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

385 TBW01008A

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

386 TBW02005A

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

387 TBW03002B

Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 103mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

388 TBW07009A
Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 3 chế độ
Kích thước: 110mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

389 TBW07008A
Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 1 chế độ
Kích thước: 110mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

390 TBW07012A
Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 2 chế độ
Kích thước: 90mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

391 TBW07011A
Bát sen cầm tay dòng L dáng tròn 1 chế độ
Kích thước: 90mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

392 DGH108ZR
Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

393 DGH104ZR
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

394 TTKC301FV Vòi bếp nóng lạnh CRES Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

395 TX605KESBR Vòi bếp nóng lạnh Indonesia 

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

396 TX606KES Vòi bếp nước lạnh Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

397 DK307AN Vòi bếp nóng lạnh Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

398 TX603KM Vòi bếp nước lạnh Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

399 TLG04101B
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

400 TX109LD
Vòi chậu gật gù nước lạnh DONNA
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

401 TVLC101NSR
Vòi chậu nước lạnh NEW STANDARD
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

402 T23B13
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Indonesia 

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE27002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE27002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE27002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE27002V
TLE01502V
TLN01103A
TLE05701A

403

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE27002V
TLE01502V
TLN01102A

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE27002V
TLE01502V
TLN01102A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Vòi cảm ứng TLE27002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE28002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE28002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE28002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE29002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Vòi cảm ứng TLE29002V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng pin) TLE04502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

411

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE29002V
TLE01502V
TLN01102A

412

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE29002V
TLE04502V
TLN01102A

409

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE28002V
TLE01502V
TLN01103A
TLE05701A

410

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE28002V
TLN01103A
TLE05701A

407

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE28002V
TLE01502V
TLN01102A

406

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE27002V
TLN01103A
TLE05701A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

413 TLE29002A

Vòi cảm ứng
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ thoát thải
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

414 TLN01102A Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van dừng và dây cấp (Cho vòi nhiệt độ) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van điều chỉnh nhiệt độ TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

418 DL102
Vòi bán tự động nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L037Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UPE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L037Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UK Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L037Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UPK Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L037Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L051Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UPE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L051Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UK Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L051Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

DUE126UPK Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Ống nối VM2L051Z Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

425

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UK
VM2L051Z

426

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UPK
VM2L051Z

423

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UE
VM2L051Z

424

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UPE
VM2L051Z

421

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UK
VM2L037Z

422

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UPK
VM2L037Z

419

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UE
VM2L037Z

420

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UPE
VM2L037Z

416

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLN01103A
TLE05701A

417

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLN01103A
TLE05701A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

427 DUE126UE
Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

428 DUE126UPE
Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V) (dùng cho tiểu nam 
với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

429
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DUE126UK

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

430 DUE126UPK
Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin) (dùng cho tiểu 
nam với đường cấp nước phía sau)
Lượng nước xả: 0.5L

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

431 DUE137PBK
Van cảm ứng tiểu nam (dùng pin) (dùng cho tiểu nam với 
đường cấp nước phía trên)
Lượng nước xả: 2.5L - 5L

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

432 TTUE602AN

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (220V)
Lượng nước xả: 3.0L
(Tham khảo thêm bảng kết hợp với tiểu nam để kiểm tra phụ 
kiện đi kèm cần thiết)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

433 TTUE602DN

Van cảm ứng tiểu nam âm tường (dùng pin)
Lượng nước xả: 3.0L
(Tham khảo thêm bảng kết hợp với tiểu nam để kiểm tra phụ 
kiện đi kèm cần thiết)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

434 DU601N
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 0.5 -2L Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

435 T60S
Van nhấn tiểu nam
Lượng nước xả: 0.5 -2L Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

436 TVBA407
Ga thoát sàn
Kích thước: 100x100mm Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

437 TVBA413
Ga thoát sàn
Kích thước: 100x100mm Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

K60600R
Trung Quốc Đơn vị sản xuất: Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd.

Địa chỉ: No.298 Yangguang Road West, Haicang, Xiamen, Trung Quốc

H25186 Trung Quốc Đơn vị sản xuất: Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd.
Địa chỉ: No.298 Yangguang Road West, Haicang, Xiamen, Trung Quốc

NS90423 Indonesia Đơn vị sản xuất: P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Địa chỉ: Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia

Đóng gói tại Việt Nam

Đơn vị đóng gói: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh 
Phúc, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

NS90423 Indonesia Đơn vị sản xuất: P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Địa chỉ: Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia

VN106002RPIV Indonesia Đơn vị sản xuất: P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Địa chỉ: Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia

N40512PIV Trung Quốc
Đơn vị sản xuất: Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd.
Địa chỉ: No.298 Yangguang Road West, Haicang, Xiamen, Trung Quốc

Đóng gói tại Việt Nam

Đơn vị đóng gói: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện 
Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

440 T6JV2N Bộ xả nhấn Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

441 T6JV6 Bộ xả nhấn Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

442 TVLF401
Ống thải chữ P
Kích thước: 308mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty KAIPING LIPU SANITARY WARE CO., LTD
Building 2-7, No.7 Waihuan Road North Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

443 TVLF402
Ống thải chữ P
Kích thước: 262mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty KAIPING LIPU SANITARY WARE CO., LTD
Building 2-7, No.7 Waihuan Road North Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

444 TVLF403
Ống thải chữ P
Kích thước: 308mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty KAIPING LIPU SANITARY WARE CO., LTD
Building 2-7, No.7 Waihuan Road North Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

438
TVCF201

Dây xịt nước (mạ crôm)

439 THX20NBPIV Dây xịt nước màu kem



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

445 TVLF404
Ống thải chữ P
Kích thước: 352mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty KAIPING LIPU SANITARY WARE CO., LTD
Building 2-7, No.7 Waihuan Road North Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

446 TVLF405
Cổ thoát vòi nước kèm ống thải chữ P
Kích thước: 308mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty KAIPING LIPU SANITARY WARE CO., LTD
Building 2-7, No.7 Waihuan Road North Shuikou Town, Kaiping, Guangdong, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

447 TX434S Van khóa chữ T (một đường nước vào, hai đường nước ra) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

448 HTHX58 Đầu nối chữ T Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

449 HAP004A-F
Van khóa kèm dây cấp nước
Kích thước: 300mm Trung Quốc

Địa chỉ sản xuất:
- Van dừng: No.7, Shengyuan Road, Yucheng Street, Yuhuan, Zhejiang, Trung Quốc
- Dây cấp: Hengyuan Plaza, Building A, NO.1988, Beisanhuan East Road, Cixi, Ningbo, Trung Quốc
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

450 HAP004A Van khóa Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty FANSKI GROUP INC
Địa chỉ: No.7, Shengyuan Road, Yucheng Street, Yuhuan, Zhejiang, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

451 TL516GV
Bộ giá đỡ chậu âm bàn
Bằng gang tráng men Việt Nam

Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

452 TX728AEV1Z
Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn chậu) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

9TS125R
Nhật Bản Tổ chức sản xuất: TOTO LTD.

Địa chỉ: 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản

NO-PT06
Việt Nam Tổ chức sản xuất: MINH QUANG IDS Co., Ltd

Địa chỉ: Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Đóng gói tại Việt Nam

Đơn vị đóng gói: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện 
Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

454 TS125R
Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn tường) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

455 TX701AJ
Thanh vắt khăn
Kích thước: 660mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

456 TX702AJ
Thanh vắt khăn
Kích thước: 210mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

457 TX703AJ Lô giấy vệ sinh Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

458 TX704AJ Móc áo Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

459 TX701AW Thanh vắt khăn Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

460 TX702AW Vòng treo khăn Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

461 TX703AW Lô giấy vệ sinh Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

462 TX704AW Móc áo Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

463 YH902V Lô giấy vệ sinh G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

464 YTT902V Vòng treo khăn G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

453
TS125RV

Hộp đựng xà phòng
(Loại gắn tường)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

465 YT902S4V
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 478mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

466 YT902S6V
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

467 YTS902BV
Thanh vắt khăn 2 tầng G (tròn)
Kích thước: 638mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

468 YRH902V Móc áo G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

469 YS902N3V
Bộ 3 sản phẩm G (tròn): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn& 
thanh vắt khăn 2 tầng (kích thước:638mm) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

470 YS902N5V

Bộ 5 sản phẩm G (tròn): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, 
móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (kích 
thước:638mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

471 YH903V Lô giấy vệ sinh G (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

472 YTT903V Vòng treo khăn G (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

473 YT903S4V
Thanh vắt khăn G (vuông)
Kích thước: 474mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

474 YT903S6V
Thanh vắt khăn G (vuông)
Kích thước: 624mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

475 YTS903BV
Thanh vắt khăn 2 tầng G (vuông)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

476 YRH903V Móc áo G (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

477 YS903N3V
Bộ 3 sản phẩm G (vuông): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn& thanh vắt khăn 2 tầng (kích thước:638mm) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

478 YS903N5V

Bộ 5 sản phẩm G (vuông): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo 
khăn, móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (kích 
thước:638mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

479 YH406RV Lô giấy vệ sinh L (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

480 YTT406V Vòng treo khăn L (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

481 YT406S4RV
Thanh vắt khăn L (tròn)
Kích thước: 400mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

482 YT406S6RV
Thanh vắt khăn L (tròn)
Kích thước: 590mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

483 YT406W6V
Thanh vắt khăn đôi L (tròn)
Kích thước: 610mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

484 YTS406BV
Thanh vắt khăn 2 tầng L (tròn)
Kích thước: 560mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

485 YRH406V Móc áo L (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

486 YS406N3V
Bộ 3 sản phẩm L (tròn): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn& 
thanh vắt khăn 2 tầng (kích thước:600mm) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

487 YS406N5V

Bộ 5 sản phẩm L (tròn): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, 
móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (kích 
thước:600mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

488 YH408RV Lô giấy vệ sinh L (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

489 YTT408V Vòng treo khăn L (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

490 YT408S4RV
Thanh vắt khăn L (vuông)
Kích thước: 400mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

491 YT408S6RV
Thanh vắt khăn L (vuông)
Kích thước: 610mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

492 YT408W6V
Thanh vắt khăn đôi L (vuông)
Kích thước: 610mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

493 YTS408BV
Thanh vắt khăn 2 tầng L (vuông)
Kích thước: 560mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

494 YRH408V Móc áo L (vuông) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

495 YS408N5V

Bộ 5 sản phẩm L (vuông): lô đựng giấy vệ sinh, vòng treo khăn, 
móc áo, thanh vắt khăn & thanh vắt khăn 2 tầng (kích 
thước:600mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

496 YAS201V Lô xà bông GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

497 YAT201V Lô bàn chải GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

498 YAK201GV Kệ kính GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

499 TX701AC
Thanh vắt khăn CURIO
Kích thước: 660mm Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

500 TX704AC Móc áo CURIO Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

501 TX706AC Lô xà bông CURIO Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

502 TX707AC Lô bàn chải CURIO Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

503 TX701AE
Thanh vắt khăn EGO
Kích thước: 660mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

504 TX703AE Lô giấy vệ sinh EGO Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

505 TX705AE
Kệ kính EGO
Kích thước: 627mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

506 TX706AE Lô xà bông EGO Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

507 TX707AE Lô bàn chải EGO Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

508 TX702AES Vòng treo khăn EGO II Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

509 TX703AESV1 Lô giấy vệ sinh EGO II Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

510 TS701
Thanh vắt khăn GRAND A
Kích thước: 250mm Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty The Siam Sanitary Fittings Co., ltd.
60-57 Soi 13, Khlong Nueng, Khlong Luang, Phathumthanee, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

511 TS700 Móc áo GRAND A Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty The Siam Sanitary Fittings Co., ltd.
60-57 Soi 13, Khlong Nueng, Khlong Luang, Phathumthanee, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

512 A361#W
Thanh vắt khăn
Kích thước: 370mm Việt Nam

Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

513 TS113A2V2
Thanh vắt khăn
Kích thước: 660mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

514 DSB01
Thanh vắt khăn
Kích thước: 610mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

515 DSR01 Vòng treo khăn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

516 YH116 Lô giấy vệ sinh Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

517 DS708PAS
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: nhựa mạ Crôm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

518 DS708PS#W
Lô giấy vệ sinh
Chất liệu: nhựa trắng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

519 TS118WSB Móc áo đôi Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

520 TX721AN
Thanh trượt sen tắm
Chiều cao: 625mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

521 TX2BV1B
Lô xà bông
Kích thước: 157x107mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

522 YM6090A
Gương phòng tắm chống mốc
Kích thước: 600x900mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

523 YM6060FG
Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 600mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

524 YM6075FA
Gương phòng tắm chống mốc
Kích thước: 600x750mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

525 YM4560FA
Gương phòng tắm chống mốc
Kích thước: 450x600mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

526 YM4545FG
Gương phòng tắm chống mốc
Đường kính: 450mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

527 YM4560A
Gương phòng tắm chống mốc
Kích thước: 450x600mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

528 TYC322M

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhôm đúc nguyên khối
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
Kích thước: 245x154x226mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

529 TYC322W

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 605~675W
khi sấy mát: 380~440W
Độ ồn: 57~59dB
Kích thước: 245x154x470mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

530 TYC322WF

Máy sấy tay tốc độ cao (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: khi sấy nóng: 620~690W
khi sấy mát: 375~440W
Độ ồn: 56dB
Kích thước: 245x154x226mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

531 TYC122W

Máy sấy tay (220V)
Chất liệu: nhựa PP
Công suất: 545~585W
Độ ồn: 48~49dB
Kích thước: 245x154x226mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1715HVC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1515HVC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1715VC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1515VC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1725HVC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1525HVC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1725VC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1525VC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1735HVC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, có yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1735VC#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

535

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1515VC#W
TVBF411

536

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1725HVC#W
TVBF411

533

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1515HVC#W
TVBF411

534

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1715VC#W
TVBF411

532

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1715HVC#W
TVBF411

541

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1735VC#W
TVBF411

539

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1525VC#W
TVBF411

540

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1735HVC#W
TVBF411

537

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1525HVC#W
TVBF411

538

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1725VC#W
TVBF411



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1710HV#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1510HV#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558mm PAY1710V#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1510V#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1720HV#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1520HV#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1720V#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Kích thước: 1500x750x558mm PAY1520V#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa không tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1730V#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bồn tắm nhựa có tay vịn, không yếm
Kích thước: 1700x750x558 mm PAY1730HV#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm TVBF411 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

552
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
DB501R-2B

Bộ xả bồn tắm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

553
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TVBF411

Bộ xả nhấn kèm ống thải bồn tắm Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

554
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TVBF412

Ống thải bồn tắm Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS911VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD.
                   Headquarters and Nakatsu Plant
700, Oaza Korenori, Nakatsu, Oita, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF87220GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS911VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Headquarters and Nakatsu Plant
700, Oaza Korenori, Nakatsu, Oita, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

545

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1510V#W
TVBF411

546

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1720HV#W
TVBF411

543

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1510HV#W
TVBF411

544

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1710V#W
TVBF411

542

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1710HV#W
TVBF411

Bàn cầu thông minh NEOREST LS (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Thân dài, thân kín
Hệ thống xả Tornado Hybrid Sinh thái (3.8/3L)
Tâm xả: 305mm
L725 x W411 x H497 (mm)
Điều khiển từ xa: Đen
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, dưới bệ ngồi, tự động 
đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy 
khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

551

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1730HV#W
TVBF411

555

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS911VT#NW1
TCF87220GAA#NW1
T53P100VR

549

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1520V#W
TVBF411

550

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1730V#W
TVBF411

547

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1520HV#W
TVBF411

548

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1720V#W
TVBF411



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF87320GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS911VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD.
                   Headquarters and Nakatsu Plant
700, Oaza Korenori, Nakatsu, Oita, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF87120GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS921VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Shiga Plant
1, Asakuni, Konan, Shiga, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF85510GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS921VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Shiga Plant
1, Asakuni, Konan, Shiga, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF83410GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS903KVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS901VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS901KVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

556

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS911VT#NW1
TCF87320GAA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST LS (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Thân dài, thân kín
Hệ thống xả Tornado Hybrid Sinh thái (3.8/3L)
Tâm xả: 305mm
L725 x W411 x H497 (mm)
Điều khiển từ xa: Niken
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, dưới bệ ngồi, tự động 
đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy 
khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

557

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS911VT#NW1
TCF87120GAA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST LS (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Thân dài, thân kín
Hệ thống xả Tornado Hybrid Sinh thái (3.8/3L)
Tâm xả: 305mm
L725 x W411 x H497 (mm)
Điều khiển từ xa: Bạc
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, dưới bệ ngồi, tự động 
đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy 
khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

562

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS901KVT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II (220V)
Công nghệ Actilight
Hệ thống xả Tornado Hybrid sinh thái  (3.8/3L)
Thân dài, thân kín 
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Điều khiển từ xa: Niken mờ
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: Men xúc tác quang 
Actilight, công nghệ khử trùng Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn 
cầu, tự động đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, 
khử mùi, sấy khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, 
xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

560

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS903KVT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX (220V)
Công nghệ Actilight
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado Hybrid sinh thái  (3.8/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Điều khiển từ xa: Mạ Nikel
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: Men xúc tác quang 
Actilight, công nghệ khử trùng Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn 
cầu, tự động đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, 
khử mùi, sấy khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, 
xả tự động.
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

561

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS901VT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II (220V)
Công nghệ Actilight
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Bảng điều khiển từ xa: Vàng Pháp
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp:Men xúc tác quang 
Actilight, công nghệ khử trùng Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn 
cầu, tự động đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, 
khử mùi, sấy khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, 
xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

558

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS921VT#NW1
TCF85510GAA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST AS (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Thân dài, thân kín
Hệ thống xả Tornado Hybrid Sinh thái (3.8/3L)
Tâm xả: 305mm
L692 x W386 x H512 (mm)
Điều khiển từ xa: Bạc
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, dưới bệ ngồi, tự động 
đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy 
khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

559

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS921VT#NW1
TCF83410GAA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST RS (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Thân dài, thân kín
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Tâm xả: 305mm
L690 x W386 x H515 (mm)
Điều khiển từ xa: Trắng
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, sấy khô, vòi rửa phun 
bọt khí massage đa chức năng, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS902VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS900VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS900KVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Kokura Plant
2-1-1, Nakashima, Kokurakita-ku, Kitakyushu, 
Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW993VA#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF993WA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW992VA#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF992WA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS989VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Shiga Plant
1, Asakuni, Konan, Shiga, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9768WZ#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

562

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS901KVT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX II (220V)
Công nghệ Actilight
Hệ thống xả Tornado Hybrid sinh thái  (3.8/3L)
Thân dài, thân kín 
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Điều khiển từ xa: Niken mờ
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: Men xúc tác quang 
Actilight, công nghệ khử trùng Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn 
cầu, tự động đóng/mở nắp, phun sương, sưởi ấm nắp ngồi, 
khử mùi, sấy khô, vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, 
xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

563

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS902VT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX (220V)
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado Hybrid (3.8/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Điều khiển từ xa: Bạc
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả 
tự động.
(Bao gồm van dừng, bích nối sàn)

568

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS989VT#NW1
TCF9768WZ#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST RH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 295mm ~ 315mm (thoát thẳng)
L682 x W386 x H380 (mm)
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, 
vòi rửa đa chức năng, đưa bọt khí vào vòi rửa, sấy khô, xả tự 
động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

566

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW993VA#NW1
TCF993WA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST XH II (220V)
Công nghệ Actilight
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W448x H527 (mm)
Bảng điều khiển từ xa: Vàng bóng
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: Men xúc tác quang 
Actilight, công nghệ khử trùng Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn 
cầu, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi 
rửa đa chức năng, sấy khô, xả tự động,
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

567

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW992VA#NW1
TCF992WA#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST XH I (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W448x H527 (mm)
Bảng điều khiển từ xa: Chrome
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: ccông nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả 
tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

564

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS900VT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX I (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Bảng điều khiển từ xa: Bạc
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả 
tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

565

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS900KVT#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST NX I (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L800 x W468 x H565 (mm)
Điều khiển từ xa: Nickel mờ
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả 
tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

CS989PVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9768WZ#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS989VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Shiga Plant
1, Asakuni, Konan, Shiga, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9788WZ#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS989PVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9788WZ#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS988VT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Sanitechno LTD. Shiga Plant
1, Asakuni, Konan, Shiga, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9575Z#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CS988PVT#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF9575Z#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

574
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
YH63SDT1

Thanh giữ giấy và bảng điều khiển NEOREST A
Kích thước: 290x260x809mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW166RB#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF33320GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW166RB#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

569

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS989PVT#NW1
TCF9768WZ#NW1

Bàn cầu thông minh NEOREST RH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (4.8/3.4L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 120 ~ 155 mm (Thoát ngang)
L682 x W386 x H380 (mm) 
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, vòi rửa đa 
chức năng, đưa bọt khí vào vòi rửa, sấy khô, xả tự động.
(Bao gồm van dừng)

575

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW166RB#XW
TCF33320GAA#NW1
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S2 - TCF33320GAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

576

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW166RB#XW
TCF34320GAA#NW1
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

572

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS988VT#NW1
TCF9575Z#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST DH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305mm
L693 x W386 x H511 (mm)
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, 
vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả tự động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

573

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS988PVT#NW1
TCF9575Z#NW1

Bàn cầu thông minh NEOREST DH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (4.8/3.4L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 120~155mm (thoát ngang)
L693 x W386 x H511 (mm).
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp 
ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, sấy khô, xả tự động.
(Bao gồm van dừng)

570

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS989VT#NW1
TCF9788WZ#NW1
T53P100VR

Bàn cầu thông minh NEOREST AH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (3.8/3L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 295mm ~ 315mm (thoát thẳng)
L682 x W386 x H380 (mm)
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+, tự động đóng/mở nắp, sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, 
vòi rửa đa chức năng, đưa bọt khí vào vòi rửa, sấy khô, xả tự 
động.
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)

571

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CS989PVT#NW1
TCF9788WZ#NW1

Bàn cầu thông minh NEOREST AH (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado, Hybrid sinh thái (4.8/3.4L)
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 120 ~ 155 mm (Thoát ngang)
L682 x W386 x H380 (mm) 
Bảng điều khiển từ xa
Nắp rửa điện tử WASHLET tích hợp: công nghệ khử trùng 
Ewater+ cho vòi rửa, lòng bàn cầu, tự động đóng/mở nắp, 
sưởi ấm nắp ngồi, khử mùi, vòi rửa đa chức năng, đưa bọt khí 
vào vòi rửa, sấy khô, xả tự động.
(Bao gồm van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF34320GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW166RB#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCW09S#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW166RB#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC384CVK#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Bích nhựa: Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Địa chỉ: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: TOTO LTD. Địa chỉ 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: MINH QUANG IDS Co., Ltd. Địa chỉ Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW895JW/F#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW811NPJWS#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

SW811NJP/811-8-1W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC811SJ#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

THX919 Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW668J#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

SW668J/214#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

HAP004A-F Trung Quốc

Địa chỉ sản xuất:
- Van dừng: No.7, Shengyuan Road, Yucheng Street, Yuhuan, Zhejiang, Trung Quốc
- Dây cấp: Hengyuan Plaza, Building A, NO.1988, Beisanhuan East Road, Cixi, Ningbo, Trung Quốc
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TX215C Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

576

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW166RB#XW
TCF34320GAA#NW1
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử 
WASHLET dòng S5 - TCF34320GAA (220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

579

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW895JW/F#W
CW811NPJWS#W
SW811NJP/811-8-1W
TC811SJ#W
THX919

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối OMNI, nắp đóng êm 
TC811SJ#W
Hệ thống xả: Siphon, xả nhấn 2 chế độ 4.8/3L
Dáng chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)

580

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW668J#W
SW668J/214#W
TC393VS#W
HAP004A-F
TX215C
T53DSR#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối MEMORY, nắp đóng 
êm TC393VS
Hệ thống xả: Siphon (6L)
Thân dài
Tâm xả: 230mm
HAP004A-F: Van dừng kèm dây cấp nước
TX215C: Bộ thoát thải
T53DSR: Mũ chụp và vít

577

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW166RB#XW
TCW09S#W
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp rửa cơ 
TCW09S
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm bích nối sàn, van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)

578

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW166RB#XW
TC384CVK#W
T53P100VR

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu một khối kèm nắp đóng êm 
TC384CVK#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado hiệu quả, tiết kiệm nước (4.5L/3L)
Thân chữ D, thân kín
Tâm xả: 305mm
(Bao gồm van dừng)
Bích nối sàn: T53P100VR (phụ kiện bán rời, không đóng gói 
cùng thân cầu)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

T53DSR#W Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất:
- Vít cố định: HENRY HARDWARE INDUSTRY CO., LTD. Địa chỉ: Lô H7-1, KCN Quế Võ, P. Vân Dương, TP. 
Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
- Mũ chụp trang trí: Công ty TNHH Phú Cường Plastic. Địa chỉ: KCN Tân Quang, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW542HME5UNW1 Ấn Độ

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO India Industries PVT LTD
Plot No.A, GIDC Phase-II, Halol Industrial Area, 
Chandrapura, Halol, Panchmahal, Gujarat, Ấn Độ
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF802C2Z#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW542HME5UNW1 Ấn Độ

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO India Industries PVT LTD
Plot No.A, GIDC Phase-II, Halol Industrial Area, 
Chandrapura, Halol, Panchmahal, Gujarat, Ấn Độ
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF801CZ#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW542HME5UNW1 Ấn Độ

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO India Industries PVT LTD
Plot No.A, GIDC Phase-II, Halol Industrial Area, 
Chandrapura, Halol, Panchmahal, Gujarat, Ấn Độ
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF795C2Z#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW542HME5UNW1 Ấn Độ

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO India Industries PVT LTD
Plot No.A, GIDC Phase-II, Halol Industrial Area, 
Chandrapura, Halol, Panchmahal, Gujarat, Ấn Độ
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF794CZ#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW542ME5UNW1 Ấn Độ

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO India Industries PVT LTD
Plot No.A, GIDC Phase-II, Halol Industrial Area, 
Chandrapura, Halol, Panchmahal, Gujarat, Ấn Độ
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

581

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542HME5UNW1
TCF802C2Z#NW1
WH172AAT
MB175M#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RW - 
TCF802C2Z#NW1
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172AAT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)

582

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542HME5UNW1
TCF801CZ#NW1
WH172AT
MB175M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RW - 
TCF801CZ#NW1
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)"

580

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW668J#W
SW668J/214#W
TC393VS#W
HAP004A-F
TX215C
T53DSR#W

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu hai khối MEMORY, nắp đóng 
êm TC393VS
Hệ thống xả: Siphon (6L)
Thân dài
Tâm xả: 230mm
HAP004A-F: Van dừng kèm dây cấp nước
TX215C: Bộ thoát thải
T53DSR: Mũ chụp và vít

585

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542ME5UNW1
TC513A
WH172A
MB175M#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp 
đóng êm TC513A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172A: Két nước âm tường
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Không bao gồm van dừng)

583

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542HME5UNW1
TCF795C2Z#NW1
WH172AAT
MB175M#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, loại 
giấu dây -đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RX - 
TCF795C2Z#NW1 (Không có tính năng tự động đóng mở, sấy 
khô)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172AAT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)

584

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542HME5UNW1
TCF794CZ#NW1
WH172AT
MB175M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng RX - 
TCF794CZ#NW1#NW1 (Không có tính năng tự động đóng mở, 
sấy khô)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TC513A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW522EA#NW1 Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF804C2Z#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB171M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW522EA#NW1 Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF803CZ#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB171M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW522EA#NW1 Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF797C2Z#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB171M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW522EA#NW1 Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF796CZ#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB171M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

587

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW522EA#NW1
TCF803CZ#NW1
WH172AT
MB171M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng vuông, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SW - 
TCF803CZ#NW1
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân vuông, thân kín
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
MB171M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)"

588

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW522EA#NW1
TCF797C2Z#NW1
WH172AAT
MB171M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng vuông, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SX - 
TCF797C2Z#NW1 (Không có tính năng tự động đóng mở, sấy 
khô)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân vuông, thân kín
WH172AAT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả
MB171M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)"

585

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW542ME5UNW1
TC513A
WH172A
MB175M#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng chữ D, nắp 
đóng êm TC513A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân chữ D, thân kín
WH172A: Két nước âm tường
MB175M#SS: Nắp nhấn xả
(Không bao gồm van dừng)

586

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW522EA#NW1
TCF804C2Z#NW1
WH172AAT
MB171M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng vuông, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SW - 
TCF804C2Z#NW1
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân vuông, thân kín
WH172AAT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả
MB171M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)"

589

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW522EA#NW1
TCF796CZ#NW1
WH172AT
MB171M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng vuông, loại 
giấu dây - đi kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng SX - 
TCF796CZ#NW1 (Không có tính năng tự động đóng mở, sấy 
khô)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân vuông, thân kín
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
MB171M#SS: Nắp nhấn xả
(Bao gồm van dừng)"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

CW522A#NW1 Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC512A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB171M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA546 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF47360GAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

593

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812RA#W
TCF47360GAA#NW1
WH172A
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện 
tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA#NW1
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH1712A: két nước âm tường
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

594

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822REA#W
TCF24460AAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây Avante 
thế hệ mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - 
TCF24460AAA#NW1  (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

591

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812REA#W
TCF47360GAA#NW1
WH172AAT
TCA546
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện 
tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA#NW1
Giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH1712AAT: két nước âm tường cho WASHLET có tính năng 
tự động xả
TCA546: Van dừng, dây tín hiệu
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

592

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812REA#W
TCF47360GAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kèm nắp rửa điện 
tử WASHLET dòng S7 - TCF47360GAA#NW1
Giấu dây
Men sứ chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Thiết kế vành kín, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH1712AT: két nước âm tường
TCA465: Van dừng
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

590

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW522A#NW1
TC512A
WH172A
MB171M#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dáng vuông, nắp 
đóng êm TC512A
Men sứ chống dính CeFiONtect
Xả xoáy Tornado tiết kiệm nước (3L/4.5L)
Thân vuông, thân kín
WH172A: Két nước âm tường
MB171M#SS: Nắp nhấn xả
(Không bao gồm van dừng)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB175M#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC385VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

594

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822REA#W
TCF24460AAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây Avante 
thế hệ mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - 
TCF24460AAA#NW1  (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

597

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RA#W
TCF23410AAA#NW1
WH172A
MB175M#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23410AAA#NW1 
(220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172A: két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

598

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RA#W
TC385VS#W
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
nắp đóng êm TC385VS#W
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172A: két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

595

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RA#W
TCF24410AAA#NW1
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - TCF24410AAA#NW1 
(220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172A: Két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

596

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822REA#W
TCF23460AAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - TCF23460AAA#NW1 
(Loại giấu dây) (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW822RFVA1#W Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC600VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TREF35L2A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH005A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812REA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF23460AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

599

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RA#W
TC600VS#W
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
nắp đóng êm TC600VS
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172A: két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

600

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RFVA1#W
TC600VS#W
TREF35L2A
WH005A

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường dành cho van xả tự 
động
Men sứ chống dính CeFIOntect
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
L540 x W380 x H335
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L540 x W380 x H335mm
(Đã bao gồm ống nối, gioăng và bộ thoát thải)
TC600VS#W: Bệ ngồi & nắp đậy đóng êm 
TREF35L2A: Van xả cảm ứng tự động cho Bộ sản phẩm kết 
hợp: Bàn cầu treo tường
WH005A: Khung treo bàn cầu"

598

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW822RA#W
TC385VS#W
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường Avante thế hệ mới, 
nắp đóng êm TC385VS#W
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân dài, thân kín
L540 x W380 x H335mm
WH172A: két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

602

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812REA#W
TCF23460AAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây LP Series 
thế hệ mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - 
TCF23460AAA#NW1 (loại giấu dây) (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

603

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812RA#W
TCF23410AAA#NW1
WH172A
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường LP Series thế hệ 
mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - 
TCF23410AAA#NW1 (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172A: két nước âm tường
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

601

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812REA#W
TCF24460AAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây LP Series 
thế hệ mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - 
TCF24460AAA#NW1 (loại giấu dây) (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF23410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF24410AAA#NW1 Malaysia

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Malaysia SDN. BHD.
Lot 74 & 76 (Part), 80, 81, 84 And 85, Persiaran Bunga Tanjung 1, Senawang Industrial Park, Seremban, 
Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW812RA#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC811SJ#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW553C#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF34570GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AAT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA502 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW553#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF34320GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW553#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường LP Series thế hệ 
mới, nắp đóng êm TC811SJ#W
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172A: két nước âm tường
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

603

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812RA#W
TCF23410AAA#NW1
WH172A
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường LP Series thế hệ 
mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C2 - 
TCF23410AAA#NW1 (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172A: két nước âm tường
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

608

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553#XW
TCF33320GAA#NW1
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kết hợp nắp rửa 
điện tử dòng S2 TCF33320GAA#NW1 (220V)
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Dáng chữ D, thân kín
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172A: Két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

606

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553C#XW
TCF34570GAA#NW1
WH172AAT
TCA502
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây kết hợp 
nắp rửa điện tử WASHLET dòng S5 TCF34570GAA#NW1 
(220V) (có tự động xả)
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Dáng chữ D, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AAT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây, có chức năng tự động xả
TCA502: Van dừng kèm dây tín hiệu và nút nhấn xả trên điều 
khiển
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

607

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553#XW
TCF34320GAA#NW1
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kết hợp nắp rửa 
điện tử WASHLET dòng S5 TCF34320GAA#NW1 (220V)
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Dáng chữ D, thân kín
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172A: Két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

604

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812RA#W
TCF24410AAA#NW1
WH172A
MB174P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường LP Series thế hệ 
mới, kèm nắp rửa điện tử WASHLET dòng C5 - 
TCF24410AAA#NW1 (220V)
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Thân dài, thân kín
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
L595 x W380 x H335 (mm)
WH172A: két nước âm tường
MB174P#SS: Nắp nhấn xả"

605

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW812RA#W
TC811SJ#W
WH172A
MB174P#SS



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TCF33320GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW553C#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCF33370GAA#NW1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172AT Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TCA465 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW553#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC384CVK#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB170P#SS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW762#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC384CVK#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB176G#WH Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW162#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC384CVK#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

WH172A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

MB174P#WH Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

613 WH037D-162B
Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong 
Xả nhấn 2 chế độ 4.8/3L Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

614 WH172A
Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong 
Xả nhấn 2 chế độ 4.5/3L Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

610

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553#XW
TC384CVK#W
WH172A
MB170P#SS

Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kèm nắp đóng êm 
TC384CVK#W
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống xả Tornado (4.5/3L)
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Dáng chữ D, thân kín
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172A: Két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả

611

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW762#XW
TC384CVK#W
WH172A
MB176G#WH

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường URBANIQUE, nắp 
đóng êm TC384CVK#W
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả: Tornado 4.5/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân chữ D, thân kín
L530 x W380 x H340 (mm).
WH172A: Két nước âm tường
MB176G#WH: nắp nhấn xả"

608

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553#XW
TCF33320GAA#NW1
WH172A
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường kết hợp nắp rửa 
điện tử dòng S2 TCF33320GAA#NW1 (220V)
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Dáng chữ D, thân kín
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172A: Két nước âm tường
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

609

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW553C#XW
TCF33370GAA#NW1
WH172AT
TCA465
MB170P#SS

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường giấu dây kết hợp 
nắp rửa điện tử dòng S2 TCF33370GAA (220V)
Hệ thống xả Tornado 4.5/3L 
Men sứ chống dính CeFiONtect
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Dáng chữ D, thân kín
L540 x W380 x H335 (mm)
WH172AT: Két nước dành cho Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu 
treo tường giấu dây
TCA465: Van dừng - Dùng với két nước WH172AT
MB170P#SS: Nắp nhấn xả"

612

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW162#XW
TC384CVK#W
WH172A
MB174P#WH

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường URBANIQUE, nắp 
đóng êm TC384CVK#W
Men chống bám bẩn CEFIONTECT
Hệ thống xả: Tornado 4.8/3L
Tâm xả: 220mm (thoát ngang)
Thân chữ D, thân kín
L530 x W390 x H310 (mm)
WH172A: Két nước âm tường
MB174P#WH: nắp nhấn xả"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

615 WH171A
Két nước & khung âm tường kèm ống thải cong 
Xả nhấn 2 chế độ 6/3L Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

616 MB176G#WH
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS, kính Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

617 MB174P#SS
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

618 MB174P#WH
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

619 MB171M#SS
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

620 MB175M#SS
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Thép không gỉ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

621 MB170P#SS
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

622 MB170P#WH
Nắp đậy nút nhấn xả
Chất liệu: Nhựa ABS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Voreto (Xiamen) Plumbing TechnologyCo., Ltd.
No. 2, Xiafei East road, Haicang, Xiamen, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW550#XW Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

HTS153S Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TV150NSV6J Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW425J#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TV150NLJ Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T82C32 Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC30A#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Bích nhựa: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53RV1#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

CW705ENJ#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TV150NSV7J Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

624

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW425J#W
TV150NLJ
T82C32
TC30A#NW1
T53P100VR
T53RV1#W

"Bàn cầu trẻ em
Lượng nước xả: 6L
Tâm xả: 470mm
L588 x W280 x H245mm
Hệ thống van xả trực tiếp TV150NLJ
T82C32: Gioăng nối van
TC30A: Bệ ngồi
T53P100VR: Bích nối sàn
T53RV1: Mũ chụp"

625

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW705ENJ#W
TV150NSV7J
TX802CV1
T53P100VR
T53RV1#W
TC393VS#W

"Bàn cầu đơn CW705ENJ, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Siphon-Jet 6L
Thân dài
Tâm xả: 280mm
Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
TX802CV1 Gioăng nối van
T53P100VR: Bích nối sàn
T53RV1: Mũ chụp"

623

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW550#XW
TC393VS#W
HTS153S
TV150NSV6J

"Bộ sản phẩm kết hợp: Bàn cầu treo tường, nắp đóng êm 
TC393VS 
Men sứ chống dính CeFiONtect
Hệ thống van xả TV150NSV6J
Hệ thống xả Siphon 6L
Thân dài
Tâm xả: 180mm (thoát ngang)
L640D x W370 x H339mm"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TX802CV1 Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53P100VR Đóng gói tại Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Bích nhựa: Tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- Gioăng cao su non: 1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
- Bộ vít cố định: Tổ 61, TT. Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức đóng gói:
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

T53RV1#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TC393VS#W Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

CHẬU RỬA

626 LT4706MT#CMW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

627 LT4706#MBL

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram (Bao gồm bộ xả)
Màu Đen mờ
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

628 LT4706#MW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram (Bao gồm bộ xả)
Màu Trắng mờ
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

629 LT4706#MBE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram (Bao gồm bộ xả)
Màu Be mờ
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

630 LT4706#MGR

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram (Bao gồm bộ xả)
Màu Xám mờ
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

631 LT4724MT#CMW

Chậu đặt trên bàn (Phù hợp với những phòng tắm kích thước 
nhỏ)
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L260 x W400 x H107 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

632 LT4704MTG19#CMW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419MTV#CMW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Phụ kiện VM5D419MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

633 LT4704MTG17#CMW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417MTV#CMW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Phụ kiện VM5D417MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

634 LT4716MTG19#CMW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419MTV#CMW)
Kích thước:  L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

635 LT4716MTG17#CMW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417MTV#CMW)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Phụ kiện VM5D417MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

636 LT4715MTG19#CMW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419MTV#CMW)
Kích thước:  L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Phụ kiện VM5D419MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

637 LT4715MTG17#CMW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Bề mặt Clean Matte - Trắng mờ chống bám bẩn
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417MTV#CMW)
Kích thước:   L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417MTV#CMW: Hoàn tất tại Nhật Bản
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

638 LT4706#XW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L420 x W600 x H117 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

639 LT4724#XW

Chậu đặt trên bàn (Phù hợp với những phòng tắm kích thước 
nhỏ)
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L260 x W400 x H107 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

640 LT4704G19#XW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#xW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

625

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
CW705ENJ#W
TV150NSV7J
TX802CV1
T53P100VR
T53RV1#W
TC393VS#W

"Bàn cầu đơn CW705ENJ, nắp đóng êm TC393VS
Hệ thống xả Siphon-Jet 6L
Thân dài
Tâm xả: 280mm
Hệ thống van xả trực tiếp TV150NSV7J
TX802CV1 Gioăng nối van
T53P100VR: Bích nối sàn
T53RV1: Mũ chụp"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

641 LT4704G19#MBL

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBL)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức đóng gói, sản xuất
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

642 LT4704G19#MW

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức đóng gói, sản xuất
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

643 LT4704G19#MBE

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBE)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức đóng gói, sản xuất
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

644 LT4704G19#MGR

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MGR)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức đóng gói, sản xuất
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

645 LT4704G17#XW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#xW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

646 LT4704G17#MBL

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBL)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

647 LT4704G17#MW

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MW)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

648 LT4704G17#MBE

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBE)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

649 LT4704G17#MGR

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu: Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MGR)
Kích thước: L420 x W460 x H177 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

650 LT4716G19#XW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#xW)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

651 LT4716G19#MBL

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBL)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

652 LT4716G19#MW

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MW)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

653 LT4716G19#MBE

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBE)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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654 LT4716G19#MGR

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MGR)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

655 LT4716G17#XW

Chậu đặt trên bàn cao cấp
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#xW)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

656 LT4716G17#MBL

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBL)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

657 LT4716G17#MW

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MW)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

658 LT4716G17#MBE

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBE)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

659 LT4716G17#MGR

Chậu đặt bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MGR)
Kích thước: L380 x W600 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

660 LT4715G19#XW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#xW)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

661 LT4715G19#MBL

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBL)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

662 LT4715G19#MW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MW)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

663 LT4715G19#MBE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MBE)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

664 LT4715G19#MGR

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D419#MGR)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D419#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

665 LT4715G17#XW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
Men sứ chống dính CeFiONtect
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#xW)
Kích thước:  L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, 
Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#XW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

666 LT4715G17#MBL

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Đen mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBL)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: 
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBL: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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667 LT4715G17#MW

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Trắng mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MW)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:
- Nắp chắn rác: Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
- Bộ thoát thải: Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, 
Dalian Economic & Technical, Development Zone, Trung Quốc
Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MW: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

668 LT4715G17#MBE

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Be mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MBE)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MBE: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

669 LT4715G17#MGR

Chậu đặt trên bàn
Chất liệu Linear Ceram
Màu Xám mờ
(Bao gồm bộ xả thoát thải: VM5D417#MGR)
Kích thước: L380 x W500 x H137 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
phụ kiện VM5D417#MGR: đóng gói tại Việt Nam
Tổ chức đóng gói: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

670 PJS01WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L404 x W632 x H154 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

671 PJS01WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L404 x W632 x H154 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

672 PJS02WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

673 PJS02WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

674 PJS03WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District,  Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

675 PJS03WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
(Bao gồm bộ xả)
Kích thước: L400 x W600 x H120 (mm)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

676 PJS05WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H120 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

677 PJS05WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H120 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

678 PJS06WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H120 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

679 PJS06WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H120 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

680 PJS07WE#GW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H150 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

681 PJS07WE#MW

Chậu đặt trên bàn 
Chất liệu: Đá cẩm thạch nhân tạo cao cấp - GALALATO
Kích thước: L600 x W380 x H150 (mm)
Lưu ý: Sử dụng bộ tia giật xả của chậu. Chi tiết tham khảo 
hướng dẫn lắp đặt.

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

682 LW181Y#W
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L650 x W345 x H136 (mm) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Beijing TOTO Co., Ltd.
Xisanqi Deshengmenwai, Beijing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

683 LT1717#XW

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L400 x W700 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

684 LW1617C#W

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước:L460 x W700 x H167 (mm)

Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

685 L1616C#W

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W600 x H167 (mm)

Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

686 LT1615C#XW

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: : L460 x W500 x H167 (mm) 

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

687 LT1615K#XW

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY (3 lỗ)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L460 x W500 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

688 L1704#XW

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L400 x W400 x H167 (mm) 

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

689 L1716#W

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L385 x W600 x H167 (mm)

Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

690 L1715#W

Chậu đặt trên bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L370 x W500 x H167 (mm)

Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

691 LW818JW/F#W

Chậu đặt trên bàn LP Series
Kích thước: L370 x W650 x H160 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

692 LW815CJW/F#W

Chậu góc treo tường LP Series
Kích thước: L510 x W605 x H160 (mm)
Bao gồm vít cố định TX801LN

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

693 LW631JW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L410 x W710 x H165 (mm)       
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

694 LW645JNW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L420 x W660 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

695 LT1706#XW
Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L400 x W400 x H167 (mm) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

696 LT1705#XW

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn Cefiontect
Kích thước: L380 x W550 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

697 LT1705#MBL

Chậu đặt bàn
Màu Đen mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167 mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

698 LT1705#MW

Chậu đặt bàn
Màu Trắng mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167 mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

699 LT1705#MGR

Chậu đặt bàn
Màu Xám mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167 mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

700 LT1705#MBE

Chậu đặt bàn
Màu Be mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167 mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

701 LT1735#XW

Chậu đặt trên bàn
Men chống bám bẩn Cefiontect
Kích thước: L380 x W550 x H167 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

702 LT1735#MBL

Chậu đặt bàn
Màu Đen mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

703 LT1735#MW

Chậu đặt bàn
Màu Trắng mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

704 LT1735#MGR

Chậu đặt bàn
Màu Xám mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

705 LT1735#MBE

Chậu đặt bàn
Màu Be mờ
Kích thước: L380 x W550 x H167mm

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

706 LW630JW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L370 x W600 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

707 LW643JW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L384 x W584 x H155 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

708 LT368C#XW

Chậu đặt trên bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L542 x W450 x H408 (mm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

709 LW573JW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L420 x W420 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

710 LW574JW/F#W

Chậu đặt trên bàn
Kích thước: L420 x W420 x H150 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

711 LW896JW/F#W

Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: L430 x W620 x H170 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

712 LW893CJW/F#W

Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: L430 x W430 x H170 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

713 LW895JW/F#W

Chậu đặt trên bàn OMNI
Kích thước: L430 x W430 x H170 (mm)
Bao gồm vít cố định TX809LV5

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

714 LW646JW/F#W

Chậu bán âm bàn
Kích thước: L400 x W600 x H155 (mm)
Bao gồm vít cố định TX710L

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

715 LT1515#XW

Chậu âm bàn CONTEMPORARY
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L430 x W570 x H147 (mm)
(Đã bao gồm bộ giá đỡ TL516GV- không đóng kèm cùng sản 
phẩm)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW1536V#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL516GV Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW1535V#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Fujian) Co.,LTD
Shunxiang Road 16#, Gunong Farm, Changtai District, 
Zhangzhou, Fujian, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL516GV Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW1506V#XW Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL516GV Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW1505V#XW Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL516GV Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW780J#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW780FJ#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TX801LN Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL510ERR Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

LW103JT1#W Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TL220D Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T205QN Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

722 SK322/SK322F#W

Chậu dịch vụ
Kích thước: L456 x W560 x H883 (mm)
Bao gồm ống thoát thải S-Trap DL501SR

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TIỂU NAM

716

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW1536V#XW
TL516GV

"Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W590 x H207 (mm)
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời, không đóng kèm cùng sản 
phẩm)"

717

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW1535V#XW
TL516GV

"Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W500 x H207 (mm)
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời, không đóng kèm cùng sản 
phẩm)"

720

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW780J#W
LW780FJ#W
TX801LN
TL510ERR

"Chậu chân dài CLAYTON (3 lỗ)
Kích thước: L500 x W686 x H860mm
LW780J: Thân chậu
LW780FJ: Chân dài
TL510ERR: Vít cố định chân chậu
TX801LN: Vít bắt tường

721

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW103JT1#W
TL220D
T205QN

Chậu treo tường dành cho người tàn tật
Kích thước: L550 x W580 x H220 (mm)  
TL220D: Vít treo tường
T205QN: Vòi nước lạnh dạng tay gạt

718

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW1506V#XW
TL516GV

"Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W590 x H207 (mm) 
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời, không đóng kèm cùng sản 
phẩm)"

719

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
LW1505V#XW
TL516GV

Chậu đặt âm bàn
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L380 x W500 x H207 (mm)
TL516GV: bộ giá đỡ (bán rời, không đóng kèm cùng sản phẩm)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

723 USWN902ASV#XW

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện 
220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
Kích thước: 390x380x660mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

724 USWN902AEV#XW

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện 
220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 390x380x660mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm ống chờ

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

USWN900AS#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

HHF90603 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

726 USWN925AEV#XW

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện 
220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: L400 x W306 x H590mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.5L
Bao gồm gioăng tường
HF90603: Ống chờ

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

USWN900AE#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

HHF90603 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

USWN900A#XW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO East China Co., LTD.
No.1108 Nanle Road, Songjiang Industrial Park, 
Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

HHF90603 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

729 A100#W

Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
Kích thước: 100x350x760mm

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

730 AW115J#W
Vách ngăn tiểu nam bằng sứ
Bao gồm phụ kiện lắp đặt
Kích thước: 100x350x760mm

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

731 TBW08408A
Sen cây nhiệt độ dòng Z series kèm kệ để đồ (màu đen), 2 chế 
độ
Kích thước bát sen: 470x290mm

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

732 TBW08407A
Bộ sen cây nhiệt độ dòng Z series kèm kệ để đồ 2 chế độ
Kích thước bát sen: 470x290mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

733 TBW08405A
Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn, dáng bát sen vuông 1 chế độ, 
mặt kim loại
Kích thước bát sen: 300mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

734 TBW08406A

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt 
kim loại
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

735 TBW07403A
Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

736 TBW07404A
Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại 
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

SEN TẮM, VÒI CHẬU

737 TBP01301AA#BN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm Matsu (loại đặt sàn) 
Màu sắc: Nikel mờ Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

725

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
USWN900AS#XW
HHF90603

Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện 
220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Công nghệ khử trùng Ewater+
Kích thước: 420x380x920mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

727

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
USWN900AE#XW
HHF90603

"Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng điện 
220V)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 420x380x920mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ

728

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
USWN900A#XW
HHF90603

"Tiểu nam treo tường kèm van cảm ứng tự động (dùng pin)
Men sứ chống dính CeFiONtect
Kích thước: 420x380x920mm
Lượng nước xả tối thiểu: 0.8L
Bao gồm gioăng tường
HHF90603: Ống chờ"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

738 TBN01105B Chân đế vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm (Loại đặt sàn) TBP01301AA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Chân đế vòi xả bồn TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

740 TLP03301A1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBP03301AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW02004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG02001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02402B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW02013B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07019A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW01004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBS02001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01004A
TBW01010A
TBS02001B
TBS02304B
TBV01103B
TBN01102B
TBW01014B
TBW01016B

"Tổ hợp sen âm tường GLOBAL FITTINGS
Chất liệu mạ Crôm
TBW01004A: Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm
TBW01010V: Bát sen 3 chế độ massage
TBS02001B: Vòi xả bồn LN
TBS02304B: Van sen vòi âm tường LN kèm nút chuyển hướng
TBV01103B: Van chuyển hướng (2 đường nước ra) không kèm 
van dừng
TBN01102B: Phụ kiện âm tường cho van chuyển hướng (2 
đường nước ra) 
TBW01014B: Cút nối tường
TBW01016B: Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600mm
* Không bao gồm dây nối mềm"
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBP03301AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZA (loại đặt sàn) 
TBN01105B: đế đặt sàn
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW02004A
TBW02006A
TBG02001B
TBV02402B
TBN01001B
TBV02105B
TBN01001B
TBW02013B
TBW07019A

"Tổ hợp sen âm tường GLOBAL FITTINGS
Chất liệu mạ Crôm
TBW02004A: Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm
TBW02006V: Bát sen 3 chế độ massage
TBG02001B: Vòi xả bồn GR
TBV02402B: Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) (loại 
nút nhấn)
TBN01001B: Phụ kiện âm tường
TBV02105B: Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút 
nhấn)
TBN01001B: Phụ kiện âm tường
TBW02013B: Cút nối tường
TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)"
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBP01301AA
TBN01105B



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBS02304B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW01014B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW01016B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG07001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07018A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02406B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08003A1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW01004A
TBW01010A
TBS02001B
TBS02304B
TBV01103B
TBN01102B
TBW01014B
TBW01016B

"Tổ hợp sen âm tường GLOBAL FITTINGS
Chất liệu mạ Crôm
TBW01004A: Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm
TBW01010V: Bát sen 3 chế độ massage
TBS02001B: Vòi xả bồn LN
TBS02304B: Van sen vòi âm tường LN kèm nút chuyển hướng
TBV01103B: Van chuyển hướng (2 đường nước ra) không kèm 
van dừng
TBN01102B: Phụ kiện âm tường cho van chuyển hướng (2 
đường nước ra) 
TBW01014B: Cút nối tường
TBW01016B: Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600mm
* Không bao gồm dây nối mềm"
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08004A
TBW02006A
TBG07001B
TBW07018A
TBW08009A
TBV02406B
TBN01001B
TBV02105B
TBN01001B
TBN01002B

Bộ kết hợp sen âm tường Z series dáng vuông
- TBW08004A/TBN01002B: bát sen gắn tường dòng Z 2 chế 
độ cùng bộ chuyển
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBG07001B: vòi xả bồn GE
- TBW07018A: thanh trượt sen tắm (950mm)
- TBW08009A: cút nối tường
- TBV02406B/TBN01001B: van điều chỉnh nhiệt độ kèm van 
chuyển hướng
- TBV02105B/TBN01001B: Van chuyển hướng kèm phụ kiện 
âm tường
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08003A1
TBW08008A
TBW02006A
TBW08009A
TBW07018A
TBV02105B
TBN01001B
TBV02402B
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng vuông
- TBW08003A1: bát sen gắn trần dòng G
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBW08008A: đầu sen phun âm tường dòng G
- TBV02105B/TBN01001B: van chuyển hướng
- TBV02402B/TBN01001B: Van điều chỉnh nhiệt độ 
- TBW08009A: cút nối tường
- TBW07018A: thanh trượt sen tắm (950mm)



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBW08009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07018A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02402B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08003A1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG10001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG10304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBV02103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08003A1 Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG02304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08003A1
TBW02006A
TBG02304BA
TBW07019A
TBW08009A
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng vuông
- TBW08003A1: bát sen gắn trần dòng G
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)
- TBW08009A: cút nối tường
- TBG02304BA/TBN01001B: Van sen vòi âm tường GR kèm 
nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08003A1
TBW08008A
TBW02006A
TBW08009A
TBW07018A
TBV02105B
TBN01001B
TBV02402B
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng vuông
- TBW08003A1: bát sen gắn trần dòng G
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBW08008A: đầu sen phun âm tường dòng G
- TBV02105B/TBN01001B: van chuyển hướng
- TBV02402B/TBN01001B: Van điều chỉnh nhiệt độ 
- TBW08009A: cút nối tường
- TBW07018A: thanh trượt sen tắm (950mm)
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08003A1
TBW02006A
TBG10001B
TBG10304VA
TBV02103B
TBW08010A
TBN01001B
TBN01102B

Bộ kết hợp sen âm tường G series dáng vuông
- TBW08003A1: bát sen gắn trần dòng G
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBG10001B: vòi xả bồn 
- TBG10304VA/TBN01001B:Van sen vòi âm tường GB kèm nút 
chuyển hướng và phụ kiện âm tường
- TBV02103B/TBN01102B: Van chuyển hướng (2 đường nước 
ra) kèm phụ kiện âm tường, không kèm van dừng
- TBW08010A: gác sen kèm cút nối tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBW07019A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG09001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW01016B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07020A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07003A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW07009A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01406B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

749

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07003A
TBW07009A
TBW07017A
TBV01102B
TBV01406B
TBW02013B
TBW07019A
TBN01101B
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng tròn
- TBW07003A: bát sen gắn tường dòng G
- TBW07009A: bát sen cầm tay dòng L 3 chế độ
- TBW07017A: đầu sen phun âm tường dòng L (x4)
- TBV01102B/TBN01101B: van chuyển hướng
- TBV01406B/TBN01001B: van điều chỉnh nhiệt độ 
- TBW02013B: cút nối tường
- TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)

747

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08003A1
TBW02006A
TBG02304BA
TBW07019A
TBW08009A
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng vuông
- TBW08003A1: bát sen gắn trần dòng G
- TBW02006V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)
- TBW08009A: cút nối tường
- TBG02304BA/TBN01001B: Van sen vòi âm tường GR kèm 
nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường

748

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07004A
TBW01010A
TBG09001B
TBW01016B
TBW07020A
TBG01304BA
TBV01102B
TBN01001B
TBN01002B
TBN01101B

"Bộ kết hợp sen âm tường Z series dáng tròn
- TBW07004A/TBN01002B: bát sen gắn tường dòng Z 2 chế 
độ cùng bộ chuyển
- TBW01010V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBG09001B: vòi xả bồn 
- TBW01016B: thanh trượt
- TBW07020A: cút nối tường
- TBG01304BA/TBN01001B: Van sen vòi âm tường GO kèm 
nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường
- TBV01102B/TBN01101B: van chuyển hướng kèm phụ kiện 
âm tường"



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBW02013B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07019A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07003A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW02013B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07019A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

751 TLP02301B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

752 TLP02304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

753 TLP02307B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

754 TLP02201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh ZL (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Mã bộ
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

755 TLP02310BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi dài
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

756 TLP02309BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi ngắn
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

749

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07003A
TBW07009A
TBW07017A
TBV01102B
TBV01406B
TBW02013B
TBW07019A
TBN01101B
TBN01001B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng tròn
- TBW07003A: bát sen gắn tường dòng G
- TBW07009A: bát sen cầm tay dòng L 3 chế độ
- TBW07017A: đầu sen phun âm tường dòng L (x4)
- TBV01102B/TBN01101B: van chuyển hướng
- TBV01406B/TBN01001B: van điều chỉnh nhiệt độ 
- TBW02013B: cút nối tường
- TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)

750

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07003A
TBW01010A
TBG01001B
TBG01304BA
TBV02103B
TBW02013B
TBW07019A
TBN01001B
TBN01002B

Bộ kết hợp sen âm tường dáng tròn
- TBW07003A: bát sen gắn tường dòng G
- TBW01010V: bát sen cầm tay dòng G 3 chế độ
- TBG01001B: vòi xả bồn GO
- TBW07019A: thanh trượt sen tắm (740mm)
- TBW02013A: cút nối tường
- TBV02103B/TBN01002B: Van điều chỉnh âm tường
- TBG01304BA/TBN01001B: Van sen vòi âm tường GO kèm 
nút chuyển hướng và phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBP02302BA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBP02301BA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Mã bộ
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBP02303AA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

760 TBP02202AA
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

761 TBP02201BA Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

762 TBP02001B Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

763 TLG07308BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 258.3 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

764 TLG07307BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 206.3mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

765 TLG07201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG07304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG07303VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

768 TBG07202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

769 TBG07305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

770 TBG07201B Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

767

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07303VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GE kèm phụ kiện âm tường

759

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBP02303AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (kèm đế)

766

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07304VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GE kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường

757

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBP02302BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường

758

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBP02301BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường ZL kèm phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

771 TBG07001B Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG07306AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

773 TLG08307BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 184.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

774 TLG08308BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 234.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

775 TLG08201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG08303VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG08304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

778 TBG08001B Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

779 TBG08201B Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

780 TBG08305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

781 TBG08202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG08306AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

783 TLG09307BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

784 TLG09308BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 244.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

772

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG07306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (loại đặt sàn) (kèm đế)

782

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (loại đặt sàn) (kèm đế)

776

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08303VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GC kèm phụ kiện âm tường

777

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG08304VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GC kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

785 TLG09201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG09303VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG09304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

788 TBG09001B Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

789 TBG09201B Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

790 TBG09305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

791 TBG09202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG09306AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

793 TLG10307BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

794 TLG10308BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 245 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

795 TLG10201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG10303VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG10304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

787

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09304VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GM kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường

792

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (loại đặt sàn) (kèm đế)

786

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG09303VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GM kèm phụ kiện âm tường

796

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10303VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GB kèm phụ kiện âm tường

797

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10304VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GB kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

798 TBG10001B Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

799 TBG10201B Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

800 TBG10305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

801 TBG10202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG10306AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

803 TLG11307BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 185.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

804 TLG11308BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

805 TLG11201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG11303V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG11304VA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

808 TBG11001B Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

809 TBG11201B Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

810 TBG11305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

811 TBG11202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG11306AA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

807

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11304VA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GF kèm nút chuyển hướng và phụ 
kiện âm tường

812

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (loại đặt sàn) (kèm 
đế)

802

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG10306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (loại đặt sàn) (kèm 
đế)

806

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11303V
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GF kèm phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

813 TLG01304V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

814 TLG01307V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

815 TLG01306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

816 TLG01309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

817 TLG01310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

818 TLG01311BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

819 TLG01201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01303BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

822 TBG01001B Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

823 TBG01201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

824 TBG01305BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

825 TBG01202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG01306BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

812

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG11306AA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (loại đặt sàn) (kèm 
đế)

826

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01306BA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (loại đặt sàn) (kèm 
đế)

820

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01303BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GO kèm phụ kiện âm tường

821

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG01304BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GO kèm nút chuyển hướng và phụ 
kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

827 TLG02304V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

828 TLG02307V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

829 TLG02306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

830 TLG02309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

831 TLG02310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.6mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

832 TLG02311BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

833 TLG02201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GR (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG02303BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG02304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

836 TBG02001B Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

837 TBG02201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

838 TBG02305BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

839 TBG02202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG02306BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

835

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02304BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GR kèm nút chuyển hướng và phụ 
kiện âm tường

840

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02306BA
TBN01105B

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (loại đặt sàn) (kèm 
đế)

834

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG02303BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GR kèm phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

841 TLG03303V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

842 TLG03305V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

843 TLG03304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

844 TLG03307BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

845 TLG03308BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

846 TLG03201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG03303BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG03304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

849 TBG03201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GS (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

850 TBG03202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GS (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

851 TLG04304V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

852 TLG04307V1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, bao gồm que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4715#XW & LT4716#XW

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

853 TLG04306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

854 TLG04309BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

855 TLG04310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

856 TLG04201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

847

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03303BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GS kèm phụ kiện âm tường

848

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG03304BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GS kèm van chuyển hướng và phụ 
kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBG04303BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBG04304BA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

859 TBG04201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GA (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

860 TBG04202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GA (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

861 TLS01309B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LB (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

862 TLS01310B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LB (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

863 TLS01201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh LB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

864 TBS01303B Van sen tắm âm tường LB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

865 TBS01304B Van sen vòi âm tường LB kèm nút chuyển hướng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

866 TBS01201BA Vòi xả bồn nóng lạnh LB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

867 TBS01202BA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm LB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

868 TLS02307B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LN (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

869 TLS02308B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LN (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

870 TLS02201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh LN (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

871 TBS02303B Van sen tắm âm tường LN Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

872 TBS02304B Van sen vòi âm tường LN kèm nút chuyển hướng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

873 TBS02001B Vòi xả bồn LN Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

857

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04303BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GA kèm phụ kiện âm tường
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Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBG04304BA
TBN01001B

Van sen vòi âm tường GA kèm van chuyển hướng và phụ 
kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

874 TBS02201BA Vòi xả bồn nóng lạnh LN (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

875 TBS02202BA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm LN (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

876 TLS03307B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LC (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 177.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

877 TLS03308B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LC (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

878 TBS03303B Van sen tắm âm tường LC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

879 TBS03304B Van sen vòi âm tường LC kèm nút chuyển hướng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

880 TBS03001B Vòi xả bồn LC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

881 TLS04308B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LF (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 177.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

882 TLS04309B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường LF (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

883 TBS04303B Van sen tắm âm tường LF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

884 TBS04304B Van sen vòi âm tường LF kèm nút chuyển hướng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

885 TBV01401BA Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

886 TBV01402BA Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01406B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01407B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01408B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

887

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01406B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) kèm phụ kiện 
âm tường

888

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01407B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng và phụ kiện âm 
tường

889

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01408B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng và phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBV01101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01104B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV01104B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02401B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02402B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02403B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02404B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

893

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01104B
TBN01103B

Van chuyển hướng (3 đường nước ra) kèm phụ kiện âm 
tường, không kèm van dừng

894

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02401B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ kèm phụ kiện âm tường

891

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01102B
TBN01101B

Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ kèm 
phụ kiện âm tường

892

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01103B
TBN01102B

Van chuyển hướng (2 đường nước ra) kèm phụ kiện âm 
tường, không kèm van dừng.

890

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV01101B
TBN01104B

Van dừng kèm phụ kiện âm tường

897

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02404B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng và phụ kiện âm tường

898

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02101B
TBN01104B

Van dừng kèm phụ kiện âm tường

895

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02402B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn, kèm phụ kiện âm tường

896

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02403B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng và phụ kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBN01104B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01101B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01102B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02104B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01103B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02405B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02406B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV02105B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01001B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

905 TBN01001B Phụ kiện âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

906 TBN01002B Phụ kiện âm tường (Mini Unit) kèm vít cố định Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

907 TBN01101B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

908 TBN01102B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

899

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02102B
TBN01101B

Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ kèm 
phụ kiện âm tường

900

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02103B
TBN01102B

Van chuyển hướng (2 đường nước ra) kèm phụ kiện âm 
tường, không kèm van dừng

898

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02101B
TBN01104B

Van dừng kèm phụ kiện âm tường

903

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02406B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) và phụ kiện âm tường

904

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02105B
TBN01001B

Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) kèm phụ 
kiện âm tường

901

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02104B
TBN01103B

Van chuyển hướng (3 đường nước ra) kèm phụ kiện âm 
tường, không kèm van dừng

902

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV02405B
TBN01001B

Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (loại nút nhấn) và phụ 
kiện âm tường



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

909 TBN01103B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

910 TBN01104B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

911 TBN01105B Đế đặt sàn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

912 TBW01003B1A

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

913 TBW02003B1A

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

914 TBW07003A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

915 TBW07002A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

916 TBW07001A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

917 TBW08003A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

918 TBW08002A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

919 TBW08001A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW08004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBN01002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

921 TBW08003A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại 
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

922 TBW08002A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

923 TBW08001A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBW07004A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

920

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW08004A
TBN01002B

Bát sen gắn tường dòng Z dáng vuông 2 chế độ, mặt kim loại 
cùng bộ chuyển
Kích thước bát sen: 470 x 290mm

924

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07004A
TBN01002B

Bát sen gắn tường dòng Z dáng tròn 2 chế độ, nhựa mạ Ni-Cr 
cùng bộ chuyển
Đường kính: 300mm



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBN01002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

925 TBW07003A
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

926 TBW07002A
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

927 TBW07001A
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

928 TBW01003A
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

929 TBW02003A
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

930 TBW01004A
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

931 TBW02004A
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

932 TBW01012B
Bát sen gắn tường
Đường kính: 102mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

933 TBW01013V
Bát sen gắn tường đa chế độ
Đường kính: 102mm Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

934 TBW03001B
Bát sen gắn tường đa chế độ
Đường kính: 104mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

935 TBW01015B
Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 900mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

936 TBW01016B
Thanh trượt sen tắm (loại tròn)
Kích thước: 600mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

937 TBW07018A
Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 950mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

938 TBW07019A
Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 740mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

939 TBW08008A Đầu sen phun âm tường dòng G Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

940 TBW07017A Đầu sen phun âm tường dòng L Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

941 TBW07021A Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng tròn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

924

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBW07004A
TBN01002B

Bát sen gắn tường dòng Z dáng tròn 2 chế độ, nhựa mạ Ni-Cr 
cùng bộ chuyển
Đường kính: 300mm



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

942 TBW08010A Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

943 TBW08009A Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

944 TBW07020A Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

945 TBW01014B Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

946 TBW02013B Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

947 TX115LI
Vòi chậu gật gù nóng lạnh ICON
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

948 DL345AR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh LOOTS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

949 TS250A
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GRAND-C
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty The Siam Sanitary Fittings Co., ltd.
60-57 Soi 13, Khlong Nueng, Khlong Luang, Phathumthanee, Thái Lan
Mã bộ
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

950 TTSR106EMFU Bát sen massage 5 chế độ kèm gác sen & cút nối tường REI-S Thái Lan

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Thailand) Co.,LTD
77 Moo 5, Nong Pla Mo, Nong Khae Saraburi, Thái Lan
Mã bộ
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

951 TX445SESV3 Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm EGO-II (loại đặt sàn) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

952 TX488SZ
Bát sen gắn tường
Đường kính: 250mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

953 TX491SN
Bát sen gắn trần
Đường kính: 250mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

954 DB144-1CR
Bát sen gắn trần URBANIQUE
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

955 T26-13
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

956 T28UNH13
Vòi nước lạnh gắn tường (kèm cút nối) loại tay vặn
(Không bao gồm bộ xả và ống thải) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

957 T23BQ13N
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

958 T30ARQ13N
Vòi nước lạnh (gắn tường)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải) Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

959 TLS04101V
Vòi nước lạnh
(Không bao gồm bộ xả và ống thải) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

960 TBS04101V Sen nước lạnh LF Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

961

TBV03429V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

962

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW02017A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02017A: Bát sen mạ kèm gác sen



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03429V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03429V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03429V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03429V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03427V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02017A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03427V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03427V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03427V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03427V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW03002B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

966

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW03002B

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW03002B: Bát sen massage 5 chế độ kèm gác sen

967

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03427V
TBW02017A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02017A: Bát sen mạ kèm gác sen

964

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW02006A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02006V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen

965

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW01008A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01008V: Bát sen mạ kèm gác sen

962

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW02017A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02017A: Bát sen mạ kèm gác sen

963

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03429V
TBW01010A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình cung, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01010V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen

970

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03427V
TBW01008A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01008V: Bát sen mạ kèm gác sen

971

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03427V
TBW03002B

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW03002B: Bát sen massage 5 chế độ kèm gác sen

968

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03427V
TBW01010A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01010V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen

969

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03427V
TBW02006A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02006V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

TBV03431V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01010A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03431V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW02006A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TBV03431V Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

TBW01008A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

975 TBV03431V

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG (Loại không vòi xả bồn)
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

976 TBW03002B
Bát sen massage 5 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

977 TBW01010V

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

978 TBW02006V

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

VÒI CHẬU CẢM ỨNG

979 TLP01701J#BN Thân vòi cảm ứng Matsu - Mạ Nickel mờ Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

980 TLP01702S Bộ điều khiển vòi cảm ứng Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Thân vòi cảm ứng Matsu - Mạ Chrome bóng TLP01701J Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng TLP01702S Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

982 TLE20006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

983 TLE21006A

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

984 TLE22006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

985 TLE24006A

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

986 TLE24007V

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

972

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03431V
TBW01010A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG (Loại không vòi xả bồn)
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01010V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen

973

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03431V
TBW02006A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG (Loại không vòi xả bồn)
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW02006V: Bát sen massage 3 chế độ kèm gác sen

974

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TBV03431V
TBW01008A

Sen tắm nhiệt độ Nhật Bản dòng GG (Loại không vòi xả bồn)
Sử dụng công nghệ van nhiệt SMA
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng, làm bằng chất liệu kim 
loại cao cấp dễ sử dụng
TBW01008V: Bát sen mạ kèm gác sen

981

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLP01701J
TLP01702S



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

987 TLE24007A

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

988 TLE24008V

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

989 TLE24010V

Vòi cảm ứng tự động
Công nghệ nước Soft Flow - Đem lại cảm giác êm ái cho người 
dùng - Tránh bắn nước
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

990 TLE25006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

991 TLE25006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

992 TLE25007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

993 TLE25008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

994 TLE25008A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

995 TLE25010A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

996 TLE26006V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

997 TLE26006A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

998 TLE26007V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

999 TLE26008V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.000 TLE26010V

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.001 TLE26010A

Vòi cảm ứng tự động
Lượng nước xả 2L/phút
Chưa bao gồm bộ điều khiển, van dừng - dây cấp và ống thải 
chữ P

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.003 TLN01102A Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng pin) TLE04502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Dây cấp - van dừng (Cho vòi nước lạnh) TLN01102A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.002

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE01502V
TLN01102A

1.004

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE04502V
TLN01102A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng điện) TLE01502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Kèm dây cấp - van dừng (Cho vòi nóng lạnh) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van nhiệt độ cho vòi cảm ứng TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLN01103A

Kèm dây cấp - van dừng (Cho vòi nóng lạnh) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE05701A

Van nhiệt độ cho vòi cảm ứng TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Bộ điều khiển vòi cảm ứng (Loại dùng pin) TLE04502V Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Kèm dây cấp - van dừng (Cho vòi nóng lạnh) TLN01103A Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Van nhiệt độ cho vòi cảm ứng TLE05701A Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

VÒI XỊT XÀ PHÒNG CẢM ỨNG

1.008 TLK08001G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.009 TLK08002G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.010 TLK08003G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.011 TLK07001G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.012 TLK07002G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.013 TLK07003G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.014 TLK09001G

Vòi xịt xà phòng tự động
Chưa bao gồm bộ điều khiển
Lưu ý: Cần sử dụng với dung dịch xà phòng theo khuyến cáo 
của TOTO

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.015 TLK01101AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 1 vòi Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.016 TLK01102AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 2 vòi Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.017 TLK01103AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 3L - Dùng cho 3 vòi Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.018 TLK01104AA
Bộ điều khiển của vòi xịt xà phòng tự động
Dung tích: 1L - Dùng cho 1 vòi Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

VÒI BẾP

1.019 TKS05305JA
Vòi bếp gật gù có dây rút 2 chế độ
Chất liệu: Đồng mạ Ni-Cr Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.005

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE01502V
TLN01103A
TLE05701A

1.006

1.007

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
TLE04502V
TLN01103A
TLE05701A



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.020 TKS05304J
Vòi bếp gật gù nóng lạnh 2 chế độ
Chất liệu: Đồng mạ Ni-Cr Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.021 TKS05303J
Vòi bếp gật gù nóng lạnh 2 chế độ
Chất liệu: Đồng mạ Ni-Cr Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.022 TKS05316J
Vòi bếp gắn tường nóng lạnh 2 chế độ
Chất liệu: Đồng mạ Ni-Cr Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.023 TX608KNBR
Vòi bếp gật gù nóng lạnh
Đầu vòi rút dây Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.024 TKGG30EC

Vòi bếp gật gù (loại gắn tường)
Dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng
Chiều dài cần vòi: 220mm
Tay gạt đóng mở bằng chất liệu kim loại cao cấp
Tay gạt đóng mở thiết kế hình vòng dễ sử dụng
Chế độ phun tia và bọt

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

THANH TAY VỊN

T113HK7R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D17S Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T114HK7R#MLA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D17S Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T114CU22R#MLA Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T113BU22 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T114CL9R#NW1 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T113BL9 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T113BP22 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

T113B6 Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.025

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113HK7R
T110D17S

Thanh tay vịn (loại có thể bật lên)
Kích thước: 700x160mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

1.026

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T114HK7R#MLA
T110D17S

Thanh tay vịn (loại có thể bật lên)
Kích thước: 700x150mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

1.031

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113BP22
T110D3R

Thanh tay vịn chữ L
Kích thước: 700x700mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

1.032

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113B6
T110D3R

Thanh tay vịn
Kích thước: 600mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

1.029

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T114CL9R#NW1
T110D3R

Thanh tay vịn chữ L
Kích thước: 700x700mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

1.030

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113BL9
T110D3R

Thanh tay vịn chữ L
Kích thước: 700x700mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

1.027

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T114CU22R#MLA
T110D3R

Thanh tay vịn (dành cho tiểu nam)
Kích thước: 600x550x470mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ bọc nhựa tổng hợp dẻo

1.028

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113BU22
T110D3R

Thanh tay vịn (dành cho tiểu nam)
Kích thước: 600x550x470mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

T110D3R Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.033 TX3A3

Thanh tay vịn
Kích thước: 650mm (φ25)
Chất liệu: thép không gì

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.034 TX3A1

Thanh tay vịn
Kích thước: 350mm (φ25)
Chất liệu: thép không gì

Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM, MÁY SẤY TAY

1.035 DS716WR
Lô giấy vệ sinh đôi kèm kệ
Kích thước: 352x116mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.036 GS714W
Lô giấy vệ sinh đôi
Kích thước: 285x76mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.037 YH702
Lô giấy vệ sinh đôi
Kích thước: 320x110x101mm Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.038 TX2AV1B
Lô xà phòng góc
Kích thước: 207x160x160mm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.039 TX7 Dây phơi trong phòng tắm Indonesia

Tổ chức sản xuất: Công ty P.T. Surya TOTO Indonesia Tbk
Jl. Letjen S. Parman Kav. 81, Jakarta, Indonesia
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.040 TYC602P

Máy sấy tay âm tường kết hợp tủ đựng giấy và thùng rác 
(220V)
Công suất: Chế độ sưởi: 605~675W
                         Chế độ không sưởi: 380~440W
Độ ồn: 59dB
Kích thước: 350x185x1680mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.041 TYC423WC

Máy sấy tay hai mặt tốc độ cao (230V) 
Công suất: 690W
Độ ồn: 57dB
Kích thước: 300x186x550mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.042 TYC602

Máy sấy tay âm tường (220V)
Công suất: Chế độ sưởi: 605~675W
                         Chế độ không sưởi: 380~440W
Độ ồn: 59dB
Kích thước: 320x164x575mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Shanghai) Co., Ltd.
No.717 Lianyang Rd.Songjiang Industrial Park, Shanghai, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

BỒN TẮM

1.043 PJYD2200PWE#GW

Bồn tắm đặt sàn massage sục khí, đèn LED
Kích thước: 2200x1050x800mm
Trọng lượng: 140kg
Thể tích: 295L
Công nghệ Zero Dimension giúp thư giãn tuyệt đối kèm 
massage Hydrohands giúp giải tỏa căng thẳng
Chất liệu: Galalato, Gối-FRP bao phủ bằng silicon
(Bao gồm bộ xả nhấn, không bao gồm tay vịn)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1886HPWMGE#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1886HPWMNE#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1724WHPWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1724WHPWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.032

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
T113B6
T110D3R

Thanh tay vịn
Kích thước: 600mm (φ34)
Chất liệu: thép không gỉ

1.046

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1724WHPWEN#MW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x800x565mm

1.047

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1724HPWEN#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x800x565mm

1.044

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1886HPWMGE#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato đặt sàn NEOREST, viền màu vàng
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800x950x600mm
(đã gồm bộ xả nhấn)
TVBF412: ống thoát thải

1.045

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1886HPWMNE#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato đặt sàn NEOREST, viền màu bạc
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800x950x600mm
TVBF412: ống thoát thải



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

PJY1744WHPWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1744WHPWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1734HPWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1734HPWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.052 PJY1814HPWE#MW

Bồn tắm Galalato đặt sàn
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800x900x665mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.053 PJY1814HPWE#GW

Bồn tắm Galalato đặt sàn
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800x900x665mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1724WPWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1724WPWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1744WPWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1744PWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1734PWEN#MW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PJY1734PWEN#GW Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

"Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x855x640mm"

"Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x855x640mm"

1.048

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1744WHPWEN#MW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x835x565mm

1.049

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1744WHPWEN#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x835x565mm

1.058

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1734PWEN#MW
TVBF412

1.059

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1734PWEN#GW
TVBF412

1.056

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1744WPWEN#MW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x835x565mm

1.057

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1744PWEN#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x835x565mm

1.054
Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1724WPWEN#MW

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x800x565mm

1.055

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1724WPWEN#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x800x565mm

1.050

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1734HPWEN#MW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x855x640mm

1.051

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PJY1734HPWEN#GW
TVBF412

Bồn tắm Galalato cao cấp đặt sàn
* Bao gồm thanh tay vịn, bộ xả nhấn, ống thoát thải bồn tắm 
(TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x855x640mm



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.060 FBYN1716CPTE#W

Bồn tắm gang tráng men đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x750x537mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.061 PAY1717CPTNE#W

Bồn tắm nhựa đặt sàn
* Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1695x750x540mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.062 FBY1756PTGE#W

Bồn tắm gang tráng men đặt sàn CLASSIC
* Bao gồm bộ chân cao cấp, bộ xả nhấn mạ vàng
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1750x850x735mm
(không kèm ống thoát thải)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.063 FBY1756PTNE#W

Bồn tắm gang tráng men đặt sàn CLASSIC
* Bao gồm bộ chân cao cấp, bộ xả nhấn mạ Crôm
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1750x850x735mm
(không kèm ống thoát thải)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.064 PPY1806PWNE#S

Bồn tắm ngọc trai đặt sàn
* Bao gồm bộ chân bạc cao cấp
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800 x 866 x 625 mm
(Bao gồm bộ xả nhấn)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.065 PPY1806PWNE#P

Bồn tắm ngọc trai đặt sàn
* Bao gồm bộ chân cao cấp, bộ xả nhấn mạ bạc
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1800 x 866 x 625 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.066 PPY1610HIPTV14E#S

Bồn tắm ngọc trai đặt sàn
* Bao gồm tay vịn, bộ chân cao cấp, bộ xả nhấn màu vàng
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x700mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.067 PPY1610HIPTE#S

Bồn tắm ngọc trai đặt sàn
* Bao gồm tay vịn, bộ chân cao cấp, bộ xả nhấn mạ màu bạc
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x700mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYD1720HPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYB1720HPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1720HPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1720PTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYB1610RHPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYB1610LHPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.072

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYB1610RHPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai, chức năng sục khí
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải 

1.073

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYB1610LHPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai, chức năng sục khí
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải 

1.070

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1720HPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x1700x600mm
TVBF412: ống thoát thải

1.071

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1720PTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x1700x600mm
TVBF412: ống thoát thải

1.068

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYD1720HPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai đa chức năng (sục khí, massage)
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x1700x600mm
TVBF412: Ống thoát thải 

1.069

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYB1720HPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai chức năng sục khí
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x1700x600mm
TVBF412: ống thoát thải



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

PPYB1610RHPTE#S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYB1610LHPTE#S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1610HPTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1610HPTE#S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1610PTE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1610PTE#S Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYK1760ZRPNE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYK1760ZRHPNE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPYK1760ZLPNE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.078

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1610PTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải 

1.079

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1610PTE#S
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm bộ xả nhấn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải

1.076

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1610HPTE#P
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải

1.077

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1610HPTE#S
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải 

1.074

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYB1610RHPTE#S
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai, chức năng sục khí
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải

1.075

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYB1610LHPTE#S
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai, chức năng sục khí
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn 
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1600x810x630mm
TVBF412: ống thoát thải 

1.082

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYK1760ZLPNE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai, chức năng massage
Mặt bồn chống trượt
Bảng điều khiển bên trái
Kích thước: 1700x800x620mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.080

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYK1760ZRPNE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai, chức năng massage 
Mặt bồn chống trượt
Bảng điều khiển bên phải
Kích thước: 1700x800x620mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.081

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYK1760ZRHPNE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai, chức năng massage có tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Bảng điều khiển bên phải
Kích thước: 1700x800x620mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

PPYK1760ZLHPNE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1750HPE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-3B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1780HPE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-3B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1750PE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-3B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1780PE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-3B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1560HPE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1560PE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm bộ xả nhấn (DB505R-3B) kèm ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1697x750x560mm

1.084

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1750HPE#P
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn (DB505R-3B) kèm ống thoát 
thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1697x750x560mm

1.085

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1780HPE#P
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn, bộ xả nhấn (DB505R-3B) kèm ống thoát 
thải bồn tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt, có tay vịn
Kích thước: 1697x750x560mm

1.083

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPYK1760ZLHPNE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai chức năng massage có tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Bảng điều khiển bên trái
Kích thước: 1700x800x620mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.088

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1560HPE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1500x750x575mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.089

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1560PE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1500x750x575mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.086

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1750PE#P
DB505R-3B
TVBF412

Bồn tắm ngọc trai
* Bao gồm bộ xả nhấn (DB505R-3B) kèm ống thoát thải bồn 
tắm (TVBF412)
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1697x750x560mm

1.087

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1780PE#P
DB505R-3B
TVBF412



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

FBY1720NHPE#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

FBY1720NPE#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

FBYN1710CPE#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-3B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1543-4HPE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PPY1353-3HPE#P Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

PAY1300PE#W Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

TVBF412 Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

DB505R-2B Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.096 DB505R-2B
Bộ xả bồn tắm
Chỉ có ống thoát xả ngang Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.094

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1353-3HPE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai góc có yếm, xả nhấn
Đục sẵn 3 lỗ cho vòi bồn
* Bao gồm tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1350x1350x635mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.095

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PAY1300PE#W
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm nhựa góc

Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1300x1300x540mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.092

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
FBYN1710CPE#W
TVBF412
DB505R-3B

Bồn tắm gang tráng men
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x750x470mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-3B Bộ xả nhấn

1.093

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1543-4HPE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai góc có yếm
Đục sẵn 4 lỗ cho vòi bồn (PPY1543-3HPE: đục sẵn 3 lỗ cho vòi 
bồn)
* Bao gồm tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1500x1500x600mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.090

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
FBY1720NHPE#W
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm gang tráng men
* Bao gồm tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x750x490mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.091

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
FBY1720NPE#W
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm gang tráng men, không bao gồm tay vịn
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1700x750x490mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn

1.089

Bộ sản phẩm gồm kết hợp của các 
mã:
PPY1560PE#P
TVBF412
DB505R-2B

Bồn tắm ngọc trai
Mặt bồn chống trượt
Kích thước: 1500x750x575mm
TVBF412: ống thoát thải
DB505R-2B: Bộ xả nhấn



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.097 DB505R-3B
Bộ xả bồn tắm
Chỉ có ống thoát xả ngang Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty Nanjing TOTO Co., Ltd.
No.8 Jiayuan Middle Road, Jiangning District, 
Nanjing, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.098 TLP01701J

Vòi cảm ứng nhiệt độ Matsu
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
Mạ Chrome bóng
Tích hợp công nghệ Soft Flow tạo dòng nước êm ái và Safety 
Thermo tránh thay đổi nhiệt độ dòng nước đột ngột

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.099 TLP01701J#MBL

Vòi cảm ứng nhiệt độ Matsu
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)
Mạ Chrome bóng
Tích hợp công nghệ Soft Flow tạo dòng nước êm ái và Safety 
Thermo tránh thay đổi nhiệt độ dòng nước đột ngột
Màu sắc: Đen

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.100 TLP02301B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.101 TLP02301B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.102 TLP02301B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.103 TLP02301B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.104 TLP02301B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.105 TLP02301B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.106 TLP02301B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.107 TLP02301B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Đen mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.108 TLP02304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.109 TLP02304B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.110 TLP02304B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.111 TLP02304B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.112 TLP02304B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.113 TLP02304B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.114 TLP02304B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.115 TLP02304B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Đen mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.116 TLP02307B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.117 TLP02307B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.118 TLP02307B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Nickel mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.119 TLP02307B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.120 TLP02307B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng pháp 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.121 TLP02307B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.122 TLP02307B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.123 TLP02307B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZL
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Đen mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.124 TLP02309BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.125 TLP02309BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi ngắn
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Đen mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.126 TLP02309BA#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi ngắn
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.127 TLP02309BA#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi ngắn
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.128 TLP02310BA

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.129 TLP02310BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi dài
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Đen mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.130 TLP02310BA#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi dài
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.131 TLP02310BA#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường ZL (2 lỗ)
Dáng vòi dài
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.132 TLP02201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh ZL (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.133 TLP02201BA#PBR

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh ZL (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
bóng

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.134 TLP02201BA#BBR

Vòi chậu tay vặn nóng lạnh ZL (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Vàng Đồng 
mờ

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.135 TLP02201BA#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh ZL (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Màu Đen mờ Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.136 TBP02302BA
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng và phụ kiện 
âm tường Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.137 TBP02302BA#PN
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Nickel bóng Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.138 TBP02302BA#BN
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Nickel mờ Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.139 TBP02302BA#PFG
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Vàng pháp bóng Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.140 TBP02302B#BFG
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Vàng Đồng bóng Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.141 TBP02302BA#PBR
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Vàng Đồng mờ Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.142 TBP02302BA#BBR
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Màu Vàng Đồng bóng Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.143 TBP02302BA#MBL
Van sen vòi âm tường ZL kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.144 TBP02301BA Van sen vòi âm tường ZL kèm phụ kiện âm tường Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.145 TBP02301BA#PN Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.146 TBP02301BA#BN Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.147 TBP02301BA#PFG Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.148 TBP02301BA#BFG Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.149 TBP02301BA#PBR Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.150 TBP02301BA#BBR Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.151 TBP02301BA#MBL Van sen vòi âm tường ZL  (không kèm phụ kiện âm tường) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.152 TBP02001B Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.153 TBP02001B#PN Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.154 TBP02001B#BN Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.155 TBP02001B#PFG Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.156 TBP02001B#BFG Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.157 TBP02001B#PBR Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.158 TBP02001B#BBR Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.159 TBP02001B#MBL Vòi xả bồn ZL Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.160 TBP02201BA Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.161 TBP02201BA#PN Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.162 TBP02201BA#BN Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.163 TBP02201BA#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.164 TBP02201BA#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.165 TBP02201BA#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.166 TBP02201BA#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.167 TBP02201BA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh ZL (3 lỗ) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.168 TBP02202AA
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.169 TBP02202AA#PN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.170 TBP02202AA#BN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.171 TBP02202AA#PFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.172 TBP02202AA#BFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.173 TBP02202AA#PBR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.174 TBP02202AA#BBR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.175 TBP02202AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (4 lỗ)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.176 TBP02303AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.177 TBP02303AA#PN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.178 TBP02303AA#BN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.179 TBP02303AA#PFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.180 TBP02303AA#BFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.181 TBP02303AA#PBR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.182 TBP02303AA#BBR
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.183 TBP02303AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZL (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.184 TLG07301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.185 TLG07301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.186 TLG07301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.187 TLG07301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.188 TLG07301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.189 TLG07301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.190 TLG07301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.191 TLG07301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.192 TLG07303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.193 TLG07303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.194 TLG07303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.195 TLG07303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.196 TLG07303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.197 TLG07303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.198 TLG07303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.199 TLG07303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.200 TLG07305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.201 TLG07305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.202 TLG07305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.203 TLG07305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.204 TLG07305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.205 TLG07305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.206 TLG07305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.207 TLG07305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GE
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.208 TLG07307BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 206.3mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.209 TLG07307BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 206.3mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.210 TLG07308BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 258.3 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.211 TLG07308BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GE (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 258.3 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.212 TLG07201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.213 TLG07201BA#PN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.214 TLG07201BA#BN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.215 TLG07201BA#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.216 TLG07201BA#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.217 TLG07201BA#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.218 TLG07201BA#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.219 TLG07201BA#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GE (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.220 TBG07302VA Van sen vòi nóng lạnh GE Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.221 TBG07302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.222 TBG07303VA Van sen vòi âm tường GE (không kèm phụ kiện âm tường) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.223 TBG07303BB#MBL Van sen vòi âm tường GE (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.224 TBG07304VA
Van sen vòi âm tường GE kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.225 TBG07304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GE kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.226 TBG07001B Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.227 TBG07001B#PN Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.228 TBG07001B#BN Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.229 TBG07001B#PFG Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.230 TBG07001B#BFG Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.231 TBG07001B#PBR Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.232 TBG07001B#BBR Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.233 TBG07001B#MBL Vòi xả bồn GE Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.234 TBG07201B Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.235 TBG07201B#PN Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.236 TBG07201B#BN Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.237 TBG07201B#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.238 TBG07201B#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.239 TBG07201B#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.240 TBG07201B#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.241 TBG07201B#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.242 TBG07305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.243 TBG07305AA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.244 TBG07202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.245 TBG07202A#PN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.246 TBG07202A#BN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.247 TBG07202A#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.248 TBG07202A#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.249 TBG07202A#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.250 TBG07202A#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.251 TBG07202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.252 TBG07306AA
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.253 TBG07306AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GE (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.254 TLG08301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.255 TLG08301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.256 TLG08301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.257 TLG08301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.258 TLG08301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.259 TLG08301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.260 TLG08301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.261 TLG08301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.262 TLG08303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.263 TLG08303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.264 TLG08303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.265 TLG08303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.266 TLG08303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.267 TLG08303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.268 TLG08303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.269 TLG08303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.270 TLG08305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.271 TLG08305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.272 TLG08305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.273 TLG08305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.274 TLG08305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.275 TLG08305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.276 TLG08305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.277 TLG08305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GC
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.278 TLG08307BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 184.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.279 TLG08307BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 184.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.280 TLG08308BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 234.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.281 TLG08308BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GC (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 234.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.282 TLG08201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.283 TLG08201B#PN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.284 TLG08201B#BN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.285 TLG08201B#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.286 TLG08201B#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.287 TLG08201B#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.288 TLG08201B#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.289 TLG08201B#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GC (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.290 TBG08302VA Van sen vòi nóng lạnh GC Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.291 TBG08302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.292 TBG08303VA Van sen tắm âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.293 TBG08303BB#MBL Van sen vòi âm tường GC (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.294 TBG08304VA Van sen vòi âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.295 TBG08304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GC kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.296 TBG08001B Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.297 TBG08001B#PN Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.298 TBG08001B#BN Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.299 TBG08001B#PFG Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.300 TBG08001B#BFG Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.301 TBG08001B#PBR Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.302 TBG08001B#BBR Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.303 TBG08001B#MBL Vòi xả bồn GC Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.304 TBG08201B Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.305 TBG08201B#PN Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.306 TBG08201B#BN Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.307 TBG08201B#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.308 TBG08201B#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.309 TBG08201B#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.310 TBG08201B#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.311 TBG08201B#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.312 TBG08305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.313 TBG08305AA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.314 TBG08202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.315 TBG08202A#PN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.316 TBG08202A#BN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.317 TBG08202A#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.318 TBG08202A#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.319 TBG08202A#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.320 TBG08202A#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.321 TBG08202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.322 TBG08306AA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.323 TBG08306AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GC (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.324 TLG09301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.325 TLG09301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.326 TLG09301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.327 TLG09301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.328 TLG09301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.329 TLG09301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.330 TLG09301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.331 TLG09301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.332 TLG09303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.333 TLG09303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.334 TLG09303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.335 TLG09303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.336 TLG09303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.337 TLG09303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.338 TLG09303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.339 TLG09303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.340 TLG09305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.341 TLG09305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.342 TLG09305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.343 TLG09305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.344 TLG09305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.345 TLG09305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.346 TLG09305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.347 TLG09305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GM
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.348 TLG09307BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.349 TLG09307BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195.1 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.350 TLG09308BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 244.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.351 TLG09308BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GM (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 244.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.352 TLG09201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.353 TLG09201BA#PN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.354 TLG09201BA#BN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.355 TLG09201BA#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.356 TLG09201BA#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.357 TLG09201BA#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.358 TLG09201BA#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.359 TLG09201BA#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GM (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.360 TBG09302VA Van sen vòi nóng lạnh GM Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.361 TBG09302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.362 TBG09303VA Van sen tắm âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.363 TBG09303BB#MBL Van sen vòi âm tường GM  (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.364 TBG09304VA Van sen vòi âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.365 TBG09304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GM kèm nút chuyển hướng  (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.366 TBG09001B Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.367 TBG09001B#PN Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.368 TBG09001B#BN Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.369 TBG09001B#PFG Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.370 TBG09001B#BFG Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.371 TBG09001B#PBR Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.372 TBG09001B#BBR Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.373 TBG09001B#MBL Vòi xả bồn GM Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.374 TBG09201B Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.375 TBG09201B#PN Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.376 TBG09201B#BN Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.377 TBG09201B#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.378 TBG09201B#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.379 TBG09201B#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.380 TBG09201B#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.381 TBG09201B#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.382 TBG09305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.383 TBG09305AA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.384 TBG09202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.385 TBG09202A#PN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.386 TBG09202A#BN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.387 TBG09202A#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.388 TBG09202A#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.389 TBG09202A#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.390 TBG09202A#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.391 TBG09202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.392 TBG09306AA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.393 TBG09306AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GM (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.394 TLG10301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.395 TLG10301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.396 TLG10301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.397 TLG10301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.398 TLG10301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.399 TLG10301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.400 TLG10301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.401 TLG10301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.402 TLG10303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.403 TLG10303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.404 TLG10303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.405 TLG10303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.406 TLG10303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.407 TLG10303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.408 TLG10303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.409 TLG10303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.410 TLG10305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.411 TLG10305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.412 TLG10305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.413 TLG10305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.414 TLG10305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.415 TLG10305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.416 TLG10305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.417 TLG10305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GB
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.418 TLG10307BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.419 TLG10307BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 195 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.420 TLG10308BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 245 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.421 TLG10308BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GB (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 245 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.422 TLG10201BA
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.423 TLG10201BA#PN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.424 TLG10201BA#BN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.425 TLG10201BA#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.426 TLG10201BA#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.427 TLG10201BA#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.428 TLG10201BA#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.429 TLG10201BA#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GB (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.430 TBG10302VA Van sen vòi nóng lạnh GB Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.431 TBG10302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.432 TBG10303VA Van sen tắm âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.433 TBG10303BB#MBL Van sen vòi âm tường GB (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.434 TBG10304VA Van sen vòi âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.435 TBG10304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GB kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.436 TBG10001B Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.437 TBG10001B#PN Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.438 TBG10001B#BN Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.439 TBG10001B#PFG Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.440 TBG10001B#BFG Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.441 TBG10001B#PBR Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.442 TBG10001B#BBR Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.443 TBG10001B#MBL Vòi xả bồn GB Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.444 TBG10201B Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.445 TBG10201B#PN Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.446 TBG10201B#BN Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.447 TBG10201B#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.448 TBG10201B#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.449 TBG10201B#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.450 TBG10201B#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.451 TBG10201B#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.452 TBG10305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.453 TBG10305BC#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.454 TBG10202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.455 TBG10202A#PN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.456 TBG10202A#BN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.457 TBG10202A#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.458 TBG10202A#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.459 TBG10202A#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.460 TBG10202A#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.461 TBG10202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.462 TBG10306AA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.463 TBG10306AA#BN

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.464 TBG10306AA#BFG

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.465 TBG10306AA#MBL

Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GB (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.466 TLG11301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.467 TLG11301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.468 TLG11301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.469 TLG11301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.470 TLG11301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.471 TLG11301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.472 TLG11301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.473 TLG11301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.474 TLG11303V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.475 TLG11303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.476 TLG11303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.477 TLG11303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.478 TLG11303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.479 TLG11303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.480 TLG11303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.481 TLG11303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.482 TLG11305V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.483 TLG11305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.484 TLG11305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.485 TLG11305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.486 TLG11305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.487 TLG11305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.488 TLG11305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.489 TLG11305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GF
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.490 TLG11307BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 185.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.491 TLG11307BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 185.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.492 TLG11308BA
Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.493 TLG11308BA#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.494 TLG11308BA#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GF (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 236.2 mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.495 TLG11201B
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.496 TLG11201B#PN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.497 TLG11201B#BN
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.498 TLG11201B#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.499 TLG11201B#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.500 TLG11201B#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.501 TLG11201B#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.502 TLG11201B#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GF (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.503 TBG11302VA Van sen vòi nóng lạnh GF Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.504 TBG11302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.505 TBG11303V Van sen tắm âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.506 TBG11303BB#MBL Van sen vòi âm tường GF (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.507 TBG11304VA Van sen vòi âm tường Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.508 TBG11304BA#BN
Van sen vòi âm tường GF kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.509 TBG11304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GF kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.510 TBG11001B Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.511 TBG11001B#PN Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.512 TBG11001B#BN Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.513 TBG11001B#PFG Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.514 TBG11001B#BFG Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.515 TBG11001B#PBR Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.516 TBG11001B#BBR Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.517 TBG11001B#MBL Vòi xả bồn GF Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.518 TBG11201B Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.519 TBG11201B#PN Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.520 TBG11201B#BN Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.521 TBG11201B#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.522 TBG11201B#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.523 TBG11201B#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.524 TBG11201B#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.525 TBG11201B#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.526 TBG11305AA Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.527 TBG11305AA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.528 TBG11202A Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.529 TBG11202A#PN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.530 TBG11202A#BN Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.531 TBG11202A#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.532 TBG11202A#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.533 TBG11202A#PBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.534 TBG11202A#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.535 TBG11202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.536 TBG11306AA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.537 TBG11306AA#BN
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.538 TBG11306AA#PFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.539 TBG11306AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GF (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.540 TLG01301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.541 TLG01301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.542 TLG01301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.543 TLG01301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.544 TLG01301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.545 TLG01301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.546 TLG01301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.547 TLG01301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.548 TLG01304V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.549 TLG01304B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.550 TLG01304B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.551 TLG01304B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.552 TLG01304B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.553 TLG01304B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.554 TLG01304B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.555 TLG01304B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.556 TLG01307V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.557 TLG01307B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.558 TLG01307B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.559 TLG01307B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.560 TLG01307B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.561 TLG01307B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.562 TLG01307B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.563 TLG01307B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.564 TLG01306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.565 TLG01306B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.566 TLG01309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.567 TLG01309BB#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GO (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.568 TLG01310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.569 TLG01310BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.570 TLG01311BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.571 TLG01311BB#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.572 TLG01311BB#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.573 TLG01311BB#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.574 TLG01311BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GO (2 lỗ) 
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 227.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.575 TLG01201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.576 TLG01201BB#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.577 TLG01201BB#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.578 TLG01201BB#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.579 TLG01201BB#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.580 TLG01201BB#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GO (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.581 TBG01302VA Van sen vòi nóng lạnh GO Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.582 TBG01302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.583 TBG01303BA Van sen tắm âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.584 TBG01303BB#MBL Van sen vòi âm tường GO (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.585 TBG01304BA Van sen vòi âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.586 TBG01304BA#BN
Van sen vòi âm tường GO kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.587 TBG01304BA#PFG
Van sen vòi âm tường GO kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.588 TBG01304BA#BFG
Van sen vòi âm tường GO kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.589 TBG01304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GO kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.590 TBG01001B Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.591 TBG01001B#PN Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.592 TBG01001B#BN Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.593 TBG01001B#PFG Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.594 TBG01001B#BFG Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.595 TBG01001B#PBR Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.596 TBG01001B#BBR Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.597 TBG01001B#MBL Vòi xả bồn GO Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.598 TBG01201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.599 TBG01201BA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.600 TBG01305BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.601 TBG01305BC#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.602 TBG01202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.603 TBG01202BB#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.604 TBG01202BB#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.605 TBG01202BC#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.606 TBG01306BA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.607 TBG01306BA#PFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.608 TBG01306BA#BFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.609 TBG01306BA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GO (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.610 TLG02301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.611 TLG02301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.612 TLG02301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.613 TLG02301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.614 TLG02301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.615 TLG02301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.616 TLG02301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.617 TLG02301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.618 TLG02304V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.619 TLG02304B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.620 TLG02304B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.621 TLG02304B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.622 TLG02304B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.623 TLG02304B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.624 TLG02304B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.625 TLG02304B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.626 TLG02307V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.627 TLG02307B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.628 TLG02307B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.629 TLG02307B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.630 TLG02307B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.631 TLG02307B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.632 TLG02307B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.633 TLG02307B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.634 TLG02306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.635 TLG02306B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)
Lưu ý: Chỉ kết hợp được với chậu LT4706#XW & LT4724#XW

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.636 TLG02309BB
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.637 TLG02309BB#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GR (Loại tay gạt bên)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.638 TLG02310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.6mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.639 TLG02310BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.6mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.640 TLG02311BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.641 TLG02311BB#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.642 TLG02311BB#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.643 TLG02311BB#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.644 TLG02311BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GR (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.645 TLG02201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GR (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.646 TLG02201BB#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GR (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.647 TBG02302VA Van sen vòi nóng lạnh GR Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.648 TBG02302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.649 TLG03301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.650 TLG03303B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.651 TLG03305B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.652 TBG02303BA Van sen tắm âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.653 TBG02303BB#MBL Van sen vòi âm tường GR (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.654 TBG02304BA Van sen vòi âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.655 TBG02304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GR kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.656 TBG02001B Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.657 TBG02001B#PN Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.658 TBG02001B#BN Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.659 TBG02001B#PFG Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.660 TBG02001B#BFG Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.661 TBG02001B#PBR Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.662 TBG02001B#BBR Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.663 TBG02001B#MBL Vòi xả bồn GR Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.664 TBG02201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.665 TBG02201BA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.666 TBG02305BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.667 TBG02305AA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.668 TBG02202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.669 TBG02202BB#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.670 TBG02202BB#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.671 TBG02202A#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.672 TBG02306BA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.673 TBG02306BA#PFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.674 TBG02306BA#BFG
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.675 TBG02306AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GR (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.676 TLG03301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.677 TLG03301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.678 TLG03301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.679 TLG03301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.680 TLG03301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.681 TLG03301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.682 TLG03301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.683 TLG03303V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.684 TLG03303B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.685 TLG03303B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.686 TLG03303B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.687 TLG03303B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.688 TLG03303B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.689 TLG03303B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.690 TLG03305V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.691 TLG03305B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.692 TLG03305B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.693 TLG03305B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.694 TLG03305B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.695 TLG03305B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.696 TLG03305B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.697 TLG03304B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.698 TLG03304B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GS
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.699 TLG03307BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.700 TLG03307BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.4mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.701 TLG03308BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.702 TLG03308BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GS (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.2mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.703 TLG03201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.704 TLG03201BB#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.705 TLG03201BB#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.706 TLG03201BB#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.707 TLG03201BB#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.708 TLG03201BB#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GS (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.709 TBG03302VA Van sen vòi nóng lạnh GS Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.710 TBG03302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GS Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.711 TBG03303BA Van sen tắm âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.712 TBG03303BB#MBL Van sen vòi âm tường GS (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.713 TBG03304BA Van sen vòi âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.714 TBG03304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GS kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.715 TBG03201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GS (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.716 TBG03201BA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GS (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.717 TBG03202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GS (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.718 TBG03202BB#BBR Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GS (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.719 TBG03202BC#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GS (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.720 TLG04301V
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.721 TLG04301B#PN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.722 TLG04301B#BN
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.723 TLG04301B#PFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.724 TLG04301B#BFG
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.725 TLG04301B#PBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.726 TLG04301B#BBR
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.727 TLG04301B#MBL
Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.728 TLG04304V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.729 TLG04304B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.730 TLG04304B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.731 TLG04304B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.732 TLG04304B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.733 TLG04304B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.734 TLG04304B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.735 TLG04304B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.736 TLG04306B

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.737 TLG04306B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P, que giật xả)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.738 TLG04307V

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Việt Nam

Tổ chức sản xuất: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.739 TLG04307B#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.740 TLG04307B#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.741 TLG04307B#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.742 TLG04307B#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.743 TLG04307B#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.744 TLG04307B#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.745 TLG04307B#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh GA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.746 TLG04101B
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.747 TLG04101B#PN
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.748 TLG04101B#BN
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.749 TLG04101B#PFG
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.750 TLG04101B#BFG
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.751 TLG04101B#PBR
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.752 TLG04101B#BBR
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.753 TLG04101B#MBL
Vòi chậu nước lạnh GA Series
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.754 TLG04309BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.755 TLG04309BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 175.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.756 TLG04310BB

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.757 TLG04310BB#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.758 TLG04310BB#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.759 TLG04310BB#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.760 TLG04310BB#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.761 TLG04310BB#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh gắn tường GA (2 lỗ)
Kích thước vòi (từ tâm xả nước đến tường): 225.5mm
(Không bao gồm bộ xả và ống thải chữ P)

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.762 TLG04201BB
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.763 TLG04201BB#PFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.764 TLG04201BB#BFG
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.765 TLG04201BB#PBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.766 TLG04201BB#BBR
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.767 TLG04201BB#MBL
Vòi chậu tay vặn nóng lạnh GA (3 lỗ)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.768 TBG04302VA Van sen vòi nóng lạnh GA Lắp ráp tại Việt Nam

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, 
Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức đóng gói:
Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc  Lô A-2, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Xã Thiện Kế, 
Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam  
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, X. Kim Chung, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

1.769 TBG04302BA#MBL Van sen vòi nóng lạnh GA Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.770 TBG04303BA Van sen tắm âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.771 TBG04303BB#MBL Van sen vòi âm tường GA (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.772 TBG04304BA Van sen vòi âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.773 TBG04304BA#BN
Van sen vòi âm tường GA kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.774 TBG04304BA#PFG
Van sen vòi âm tường GA kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.775 TBG04304BA#BFG
Van sen vòi âm tường GA kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.776 TBG04304BA#BBR
Van sen vòi âm tường GA kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.777 TBG04304BB#MBL
Van sen vòi âm tường GA kèm nút chuyển hướng (không kèm 
phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.778 TBG04201BA Vòi xả bồn nóng lạnh GA (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.779 TBG04201BA#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh GA (3 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.780 TBG04202BB Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GA (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.781 TBG04202BB#PFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GA (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.782 TBG04202BB#BFG Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GA (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.783 TBG04202BC#MBL Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen vòi GA (4 lỗ) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.784 TLP03301A1

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.785 TLP03301A1#PN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.786 TLP03301A1#BN

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.787 TLP03301A1#PFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.788 TLP03301A1#BFG

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.789 TLP03301A1#PBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.790 TLP03301A1#BBR

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.791 TLP03301A1#MBL

Vòi chậu gật gù nóng lạnh ZA
(Dành cho chậu đặt trên bàn)
(Bao gồm bộ xả, không gồm ống thải chữ P)

Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.792 TBP03301AA Vòi xả bồn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.793 TBP03301AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm ZA (loại đặt sàn) (không 
kèm đế) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.794 TBP01301AA Vòi xả bồn Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-chome Kokurakita-ku Kitakyushu, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.795 TBP01301AA#MBL
Vòi xả bồn nóng lạnh kèm sen tắm Matsu (loại đặt sàn) 
(không kèm đế) Nhật Bản

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO LTD.
Kosai Minami Ward 5-1-1 Kokura Minami-ku, Kitakyushu Fukuoka, Nhật Bản
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.796 TBV01401BA Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.797 TBV01401BA#PN Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.798 TBV01401BA#BN Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.799 TBV01401BA#PFG Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.800 TBV01401BA#BFG Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.801 TBV01401BA#PBR Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.802 TBV01401BA#BBR Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.803 TBV01401BA#MBL Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.804 TBV01402BA Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.805 TBV01402BA#PN Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.806 TBV01402BA#BN Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.807 TBV01402BA#PFG Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.808 TBV01402BA#BFG Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.809 TBV01402BA#PBR Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.810 TBV01402BA#BBR Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.811 TBV01402BA#MBL Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.812 TBV01406B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.813 TBV01406B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.814 TBV01406B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.815 TBV01406B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.816 TBV01406B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.817 TBV01406B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.818 TBV01406B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.819 TBV01406BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ  (3 đường nước ra) (không kèm phụ 
kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.820 TBV01407B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.821 TBV01407B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.822 TBV01407B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.823 TBV01407B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.824 TBV01407B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.825 TBV01407B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.826 TBV01407B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.827 TBV01407BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.828 TBV01408B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.829 TBV01408B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.830 TBV01408B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.831 TBV01408B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.832 TBV01408B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.833 TBV01408B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.834 TBV01408B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.835 TBV01408BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.836 TBV01101B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.837 TBV01101B#PN Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.838 TBV01101B#BN Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.839 TBV01101B#PFG Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.840 TBV01101B#BFG Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.841 TBV01101B#PBR Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.842 TBV01101B#BBR Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.843 TBV01101BA#MBL Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.844 TBV01102B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.845 TBV01102B#PN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.846 TBV01102B#BN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.847 TBV01102B#PFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.848 TBV01102B#BFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.849 TBV01102B#PBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.850 TBV01102B#BBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.851 TBV01102BA#MBL
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.852 TBV01103B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.853 TBV01103B#PN
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.854 TBV01103B#BN
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.855 TBV01103B#PFG
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.856 TBV01103B#BFG
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.857 TBV01103B#PBR
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.858 TBV01103B#BBR
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.859 TBV01103BA#MBL
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.860 TBV01104B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.861 TBV01104B#PN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.862 TBV01104B#BN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.863 TBV01104B#PFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.864 TBV01104B#BFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.865 TBV01104B#PBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.866 TBV01104B#BBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.867 TBV01104BA#MBL
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.868 TBV02401B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.869 TBV02401B#PN Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.870 TBV02401B#BN Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.871 TBV02401B#PFG Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.872 TBV02401B#BFG Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.873 TBV02401B#PBR Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.874 TBV02401B#BBR Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.875 TBV02401BA#MBL Van điều chỉnh nhiệt độ (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.876 TBV02402B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.877 TBV02402B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.878 TBV02402B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.879 TBV02402B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.880 TBV02402B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.881 TBV02402B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.882 TBV02402B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.883 TBV02402BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ (3 đường nước ra) dùng cho loại nút 
nhấn (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.884 TBV02403B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.885 TBV02403B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.886 TBV02403B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.887 TBV02403B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.888 TBV02403B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.889 TBV02403B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.890 TBV02403B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.891 TBV02403BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng (không kèm phụ kiện 
âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.892 TBV02404B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.893 TBV02404B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.894 TBV02404B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.895 TBV02404B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.896 TBV02404B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.897 TBV02404B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.898 TBV02404B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.899 TBV02404BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.900 TBV02101B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.901 TBV02101B#PN Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.902 TBV02101B#BN Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.903 TBV02101B#PFG Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.904 TBV02101B#BFG Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.905 TBV02101B#PBR Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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1.906 TBV02101B#BBR Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.907 TBV02101BA#MBL Van dừng (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.908 TBV02102B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.909 TBV02102B#PN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.910 TBV02102B#BN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.911 TBV02102B#PFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.912 TBV02102B#BFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.913 TBV02102B#PBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.914 TBV02102B#BBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.915 TBV02102BA#MBL
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) cho sen nhiệt độ (không 
kèm  phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.916 TBV02103B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.917 TBV02103B#PN
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.918 TBV02103B#BN
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.919 TBV02103B#PFG
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.920 TBV02103B#BFG
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.921 TBV02103B#PBR
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.922 TBV02103B#BBR
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.923 TBV02103BA#MBL
Van chuyển hướng (2 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.924 TBV02104B Nắp trang trí và tay vặn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.925 TBV02104B#PN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.926 TBV02104B#BN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.927 TBV02104B#PFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.928 TBV02104B#BFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.929 TBV02104B#PBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.930 TBV02104B#BBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.931 TBV02104BA#MBL
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (không kèm phụ kiện 
âm tường và van dừng) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.932 TBV02405B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.933 TBV02405B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.934 TBV02405B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.935 TBV02405B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.936 TBV02405B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.937 TBV02405B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.938 TBV02405B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.939 TBV02405BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ kèm van dừng  (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.940 TBV02406B Van điều chỉnh nhiệt độ Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.941 TBV02406B#PN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.942 TBV02406B#BN
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.943 TBV02406B#PFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.944 TBV02406B#BFG
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.945 TBV02406B#PBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.946 TBV02406B#BBR
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.947 TBV02406BA#MBL
Van điều chỉnh nhiệt độ (2 đường nước ra) kèm van chuyển 
hướng (loại nút nhấn) (không kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.948 TBV02105B Van chuyển hướng Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.949 TBV02105B#PN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.950 TBV02105B#BN
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.951 TBV02105B#PFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.952 TBV02105B#BFG
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.953 TBV02105B#PBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.954 TBV02105B#BBR
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.955 TBV02105BA#MBL
Van chuyển hướng (3 đường nước ra) (loại nút nhấn) (không 
kèm phụ kiện âm tường) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.956 TBW01001BA
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.957 TBW01001BA#PN
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.958 TBW01001BA#BN
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.959 TBW01001BA#PFG
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.960 TBW01001BA#BFG
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.961 TBW01001BA#PBR
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.962 TBW01001BA#BBR
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.963 TBW01001BB#MBL
Thân sen cây (bát sen tròn), không bao gồm bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.964 TBW02001BA Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.965 TBW02001BA#PN Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.966 TBW02001BA#BN Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.967 TBW02001BA#PFG Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.968 TBW02001BA#BFG Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.969 TBW02001BA#PBR Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.970 TBW02001BA#BBR Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.971 TBW02001BB#MBL Thân sen cây (bát sen vuông), không bao gồm bát sen cầm tay Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.972 TBW01002BA

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.973 TBW01002BA#PN

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.974 TBW01002BA#BN

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.975 TBW01002BA#PFG

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.976 TBW01002BA#BFG

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.977 TBW01002BA#PBR

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.978 TBW01002BA#BBR

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.979 TBW01002BB#MBL

Thân sen cây (bát sen tròn) 2 chế độ massage, không bao gồm 
bát sen cầm tay
Đường kính bát sen: 220 mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.980 TBW02002BA

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.981 TBW02002BA#PN

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.982 TBW02002BA#BN

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.983 TBW02002BA#PFG

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.984 TBW02002BA#BFG

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.985 TBW02002BA#PBR

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.986 TBW02002BA#BBR

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.987 TBW02002BB#MBL

Thân sen cây (bát sen vuông) 2 chế độ massage, không bao 
gồm bát sen cầm tay
Kích thước bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.988 TBW01003B1A

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.989 TBW01003B1A#PN

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.990 TBW01003B1A#BN

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

1.991 TBW01003B1A#PFG

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.992 TBW01003B1A#BFG

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.993 TBW01003B1A#PBR

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.994 TBW01003B1A#BBR

Bát sen gắn trần (bát sen tròn)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Đường kính: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.995 TBW02003B1A

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.996 TBW02003B1A#PN

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.997 TBW02003B1A#BN

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.998 TBW02003B1A#PFG

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

1.999 TBW02003B1A#BFG

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.000 TBW02003B1A#PBR

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.001 TBW02003B1A#BBR

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.002 TBW02003B1B#MBL

Bát sen gắn trần (bát sen vuông)
Công nghệ Comfort wave, tiết kiệm nước
Kích thước: 210x210mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.003 TBW01003A
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.004 TBW01003A#PN
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.005 TBW01003A#BN
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.006 TBW01003A#PFG
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.007 TBW01003A#BFG
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.008 TBW01003BB#MBL
Bát sen gắn tường
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.009 TBW02003A
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.010 TBW02003A#PN
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.011 TBW02003A#BN
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.012 TBW02003A#PFG
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.013 TBW02003A#BFG
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.014 TBW02003BA#PBR
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.015 TBW02003BA#BBR
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.016 TBW02003BB#MBL
Bát sen gắn tường
Kích thước: 220x220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.017 TBW01004A Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.018 TBW01004A#PFG
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.019 TBW01004A#BFG
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.020 TBW01004BB#MBL
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Đường kính: 220mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.021 TBW02004A Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.022 TBW02004A#PN
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.023 TBW02004A#BN
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.024 TBW02004A#PFG
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.025 TBW02004A#BFG
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.026 TBW02004BA#BBR
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.027 TBW02004BB#MBL
Bát sen gắn tường 2 chế độ massage
Kích thước: 210x210mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.028 TBW01301AB

Sen cây nóng lạnh kèm vòi xả bồn dòng G, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.029 TBW01301AB#MBL

Sen cây nóng lạnh kèm vòi xả bồn dòng G, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.030 TBW01303AB

Sen cây nóng lạnh dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.031 TBW01303AB#MBL

Sen cây nóng lạnh dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.032 TBW01401AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, kèm vòi xả bồn, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.033 TBW01401AA#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, kèm vòi xả bồn, bát sen dáng tròn 1 
chế độ, mặt nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.034 TBW01402AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 1 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.035 TBW01402AA#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 1 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.036 TBW01404AA

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.037 TBW01404AA#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, bát sen dáng tròn 2 chế độ, mặt 
nhựa Resin
Điều chỉnh được chiều cao thân sen
Đường kính bát sen: 220mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.038 TBW07001A
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.039 TBW07001A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.040 TBW07001A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.041 TBW07001A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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2.042 TBW07002A
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.043 TBW07002A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.044 TBW07002A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.045 TBW07002A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.046 TBW07003A Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.047 TBW07003A#BN
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.048 TBW07003A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.049 TBW07003A#PFG
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.050 TBW07003A#BFG
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.051 TBW07003A#BBR
Bát sen gắn tường dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.052 TBW07003A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.053 TBW07003A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.054 TBW07004A Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.055 TBW07004A#MBL

Bát sen gắn tường dòng Z dáng tròn 2 chế độ, nhựa mạ Ni-Cr 
Đường kính: 300mm
Không bán kèm phụ kiện âm tường

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.056 TBW07005A
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.057 TBW07005A#MBL
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.058 TBW07006A
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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2.059 TBW07006A#MBL
Sen cây dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.060 TBW07401A

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.061 TBW07401A#MBL

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.062 TBW07402A

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại 
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.063 TBW07402A#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại 
Đường kính bát sen: 200mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.064 TBW07403A

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.065 TBW07403A#MBL

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn dòng G, dáng bát sen tròn 1 
chế độ, mặt kim loại
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.066 TBW07404A

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại 
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.067 TBW07404A#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen tròn 1 chế độ, mặt kim 
loại 
Đường kính bát sen: 250mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.068 TBW08001A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.069 TBW08001A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.070 TBW08001A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.071 TBW08001A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 200mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.072 TBW08002A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.073 TBW08002A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.074 TBW08002A1
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.075 TBW08002A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
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2.076 TBW08003A
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại 
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.077 TBW08003A#MBL
Bát sen gắn tường dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại 
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.078 TBW08003A1 Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.079 TBW08003A1#MBL
Bát sen gắn trần dòng G dáng vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.080 TBW08004A Bát sen Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.081 TBW08004A#MBL

Bát sen gắn tường dòng Z dáng vuông 2 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 470 x 290mm
Không bán kèm phụ kiện âm tường

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.082 TBW08006A
Sen cây dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.083 TBW08006A#MBL
Sen cây dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt kim loại
Kích thước bát sen: 250mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.084 TBW08405A

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn, dáng bát sen vuông 1 chế độ, 
mặt kim loại
Kích thước bát sen: 300mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.085 TBW08405A#MBL

Sen cây nhiệt độ kèm vòi xả bồn, dáng bát sen vuông 1 chế độ, 
mặt kim loại
Kích thước bát sen: 300mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.086 TBW08406A

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt 
kim loại
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.087 TBW08406A#MBL

Sen cây nhiệt độ dòng G, dáng bát sen vuông 1 chế độ, mặt 
kim loại
Kích thước bát sen: 300mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.088 TBW07019A Thanh trượt sen tắm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.089 TBW07019A#MBL
Thanh trượt sen tắm dòng G
Kích thước: 740mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.090 TBW07020A Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.091 TBW07020A#BN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.092 TBW07020A#MBL Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.093 TBW07020A#BFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.094 TBW07020A#PFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.095 TBW07020A#BBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.096 TBW07021A Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng tròn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.097 TBW07021A#MBL Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng tròn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.098 TBW07021A#BN Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng tròn Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.099 TBW08008A Đầu sen phun âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.100 TBW08008A#MBL Đầu sen phun âm tường dòng G Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.101 TBW08009A Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.102 TBW08009A#PFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.103 TBW08009A#MBL Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.104 TBW08009A#BBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.105 TBW08009A#BFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.106 TBW08009A#BN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.107 TBW08010A Gá sen kèm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.108 TBW08010A#MBL Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.109 TBW08010A#PFG Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.110 TBW08010A#BFG Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.111 TBW08010A#BBR Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.112 TBW08010A#PBR Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.113 TBW08010A#PN Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.114 TBW08010A#BN Gá sen kèm cút nối tường dòng G dáng vuông Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.115 TBW01014B Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.116 TBW01014B#PN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.117 TBW01014B#BN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.118 TBW01014B#PFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.119 TBW01014B#BFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.120 TBW01014B#PBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.121 TBW01014B#BBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.122 TBW02013B Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.123 TBW02013B#PN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.124 TBW02013B#BN Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.125 TBW02013B#PFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.126 TBW02013B#BFG Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.127 TBW02013B#PBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.128 TBW02013B#BBR Cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.129 TBW02017A
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.130 TBW02017A#MBL
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.131 TBW01010V
Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.132 TBW01010A#PN

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.133 TBW01010A#BN

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.134 TBW01010A#PFG

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.135 TBW01010A#BFG

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.136 TBW01010A#MBL

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.137 TBW02006V
Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.138 TBW02006B#PN

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.139 TBW02006B#BN

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.140 TBW02006B#PFG

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.141 TBW02006B#BFG

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.142 TBW02006B#PBR

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.143 TBW02006B#BBR

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.144 TBW02006A#MBL

Bát sen massage 3 chế độ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.145 TBW01008V
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Đơn vị lắp ráp: Chi nhánh công ty TNHH TOTO Việt Nam tại Vĩnh Phúc: Lô A-2, Khu công nghiệp Thăng 
Long (Vĩnh Phúc), Xã Bình Xuyên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.146 TBW01008A#PN
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.147 TBW01008A#BN
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.148 TBW01008A#PFG
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.149 TBW01008A#BFG
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.150 TBW01008A#PBR
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.151 TBW01008A#MBL
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.152 TBW02005A

Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường
Kích thước: 110mm

Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.153 TBW02005A#PN
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.154 TBW02005A#BN
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.155 TBW02005A#PFG
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.156 TBW02005A#BFG
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.157 TBW02005B#BBR
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.158 TBW02005A#MBL
Bát sen mạ
Bao gồm gác sen, không bao gồm cút nối tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.159 YH902V Lô giấy vệ sinh G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.160 YH902VV1#PFG Lô giấy vệ sinh G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.161 YH902VV1#BFG Lô giấy vệ sinh G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.162 YH902V#MBL Lô giấy vệ sinh Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.163 YRH902V Móc áo G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.164 YRH902VV1#PFG Móc áo G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.165 YRH902VV1#BFG Móc áo G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.166 YRH902V#MBL Móc áo G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.167 YT902S6V
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.168 YT902S6VV1#PFG
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.169 YT902S6VV1#BFG
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.170 YT902S6V#MBL
Thanh vắt khăn G (tròn)
Kích thước: 628mm Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.171 YTT902V Vòng treo khăn G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.172 YTT902VV1#PFG Vòng treo khăn G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.173 YTT902VV1#BFG Vòng treo khăn G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.174 YTT902V#MBL Vòng treo khăn G (tròn) Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO (Guangzhou) Co., Ltd.,
Building No.3-4, No.715Xing Nan Road, Nan Cun Town, Panyu, Guangzhou, Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.175 TBN01101B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.176 TBN01101B#PFG Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.177 TBN01101B#BFG Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.178 TBN01101B#BBR Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.179 TBN01101B#MBL Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.180 TBN01102B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.181 TBN01102B#PFG Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.182 TBN01102B#BFG Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.183 TBN01102B#BBR Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.184 TBN01102B#MBL Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội

2.185 TBN01103B Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội



STT Mã bán hàng Mô tả Chi tiết/ Thành phần Xuất xứ Tổ chức chịu trách nhiệm (tổng hợp)

2.186 TBN01103B#MBL Van âm tường Trung Quốc

Tổ chức sản xuất: Công ty TOTO Dalian Co., Ltd.
Toto Dalian Co., Ltd. Địa chỉ No.17, Dongbei 2nd street, Dalian Economic & Technical, Development Zone, 
Trung Quốc
Tổ chức nhập khẩu: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội
Tổ chức chịu trách nhiệm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam
Lô F1, F2, F3, F4, KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Thành phố Hà Nội


